CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP CÁC NƯỚC ASEAN.
Đặng Kim Sơn - Trần Công Thắng

Lời  nói  đầu

Mười năm qua, với tác động của những chính sách đổi mới và sự cố gắng vượt bậc của nhân dân, sản xuất nông nghiệp Việt Nam phát triển vững chắc với mức tăng 4-5%/năm. Việt Nam đã đảm bảo được an ninh lương thực, đáp ứng hiện tại của nhu cầu thị trường trong nước và có nhiều sản phẩm xuất khẩu với tỷ xuất hàng hoá cao như cà phê 95%, điều trên 90%, cao su 80-85%, hạt tiêu 99%, chè 42%... Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm sản của cả nước ước đạt trên 3 tỷ USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Thu nhập từ nông nghiệp trong vài năm gần đây tăng nhanh hơn các nguồn thu nhập khác, và đóng góp chủ yếu cho việc tăng mức sống dân cư ở khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 1992/1993-1997/1998, thu nhập từ hoạt động nông nghiệp tăng 61%, từ hoạt động phi nông nghiệp tăng 30.5%. Kết quả là tỷ lệ đóng góp của hoạt động nông nghiệp trong thu nhập của hộ nông thôn tăng từ 37% lên 47%. Cũng trong giai đoạn này, thu nhập từ trồng lúa tăng 21%, thu nhập từ chăn nuôi và ngư nghiệp tăng 53%, từ các cây lương thực tăng 55% và từ cây công nghiệp tăng 66%. 

Mặc dù có sự phát triển không ngừng, nông nghiệp Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của các ngành, cơ cấu kinh tế còn mất cân bằng , thu nhập ở nông thôn còn rất thấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn... Bên cạnh đó, chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị ngày một tăng. Chính vì thế Việt Nam đang có những chính sách cải cách tác động hơn nữa vào quá trình chuyển đổi kinh tế nông thôn để từ đó có thể nâng cao thu nhập của các hộ gia đình, đồng thời phát huy được lợi thế nông nghiệp đóng góp cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Trong quá trình hội nhập, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những quan hệ chặt chẽ hơn với các nước trên thế giới và đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Chính vì thế bên cạnh thực hiện chuyển đổi kinh tế nông nghiệp tại, việc nghiên cứu quá trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp của các nước khác trong khu vực sẽ giúp Việt Nam có được những cái nhìn tổng quan hơn về các nước xung quanh từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Và việc nghiên cứu các chính sách chuyển đổi của các nước trong khu vực, đặc biệt là các chính sách thương mại sẽ giúp Việt Nam có thể nhìn nhận về các đối tác khi tham gia  thương mại quốc tế, nhất là trong quá trình tự do hoá thương mại và quá trình toàn cầu hoá. Thái lan, Malaysia, Philipin, Indonesia, Malaysia là những nước có những thành tựu nông nghiệp đáng kể trong khối ASEAN. Chính vì thế trong quá trình phân tích, bài nghiên cứu sẽ tập chung chủ yếu  vào phân tích tiềm năng, tình hình chuyển đổi và các chính sách áp dụng của 4 quốc gia này để từ đó có thể ra các kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. 

I. Thành tựu sản xuất nông nghiệp của 4 nước asEan

1. Tiềm năng sản xuất nông nghiệp

1.1 Thái lan

Thái Lan là nước có truyền thống, thế mạnh và tiềm năng lớn về sản xuất nông nghiệp: đất đai rộng, mầu mỡ, khí hậu nhiệt đới, thích hợp với sự phát triển của nhiều loại cây con. Gần 80% dân số Thái Lan sống bằng nghề nông và nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nghề cá) hiện là lĩnh vực quan trọng nhất trong nền kinh tế Thái Lan. Hiện nay Thái Lan là một trong những nước có nền nông nghiệp phát triển  trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu thống kê, năm 1998 khu vực nông nghiệp đã tạo ra 11% GDP và 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Trong hơn 3 thập kỷ gần đây, Thái Lan đã đạt được  nhịp độ tăng trưởng nông nghiệp cao trong các nước ASEAN. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) về nông nghiệp trong những năm 60 là 5,6%, những năm 70 là 4,7%, thời kỳ 1980-1987 là 3,7%. Tốc độ phát triển giá trị gia tăng trong nông nghiệp những năm gần đây (1995-1998) vẫn duy trì ở mức 2-3%/năm, kể cả những năm có khủng hoảng tài chính-tiền tệ (1997-1998). Năm 1999, kinh tế Thái Lan bắt đầu hồi phục, trong đó vai trò của nông nghiệp gắn với xuất khẩu có ý nghĩa hết sức quan trọng  trong việc đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Các nhà kinh tế Thái Lan dự đoán, năm 2000, nông nghiệp nước này sẽ tăng trưởng khá vững chắc, vì qua cuộc khủng hoảng, Chính phủ sẽ quan tâm nhiều hơn tới nông nghiệp, nhất là tăng cường đầu tư cho thuỷ lợi và khoa học kỹ thuật.
Trong 24 năm qua, nền kinh tế của Thái Lan đã phát triển với tốc độ bình quân 7,6%/năm.

 Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Thái Lan. 

Từ những năm 1950, sản xuất  nông nghiệp của Thái Lan đã có bước chuyển biến nhanh chóng, phục vụ kinh tế đô thị và xuất khẩu. Từ cuối những năm 1960, cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp đã được thực hiện ở nhiều vùng, nhất là vùng trung tâm; theo đó, đã triển khai kỹ thuật và phương pháp canh tác mới, sản xuất  và nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và máy nông nghiệp, phát triển  thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp.

Trong những năm 1960, Thái Lan là một nước nông nghiệp kém phát triển. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém với thu nhập bình quân đầu người còn thấp GDP/người ở mức 175 USD. Nông nghiệp đóng góp vào GDP gấp đôi so với sản xuất công nghiệp. Hàng hoá xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô như gỗ tếch, gạo, cao su, ngô và thiếc. Chiến lược phát triển trú trọng vào việc thay thế hàng nhập khẩu. Kinh tế phát triển chủ yếu là nhờ vào nhu cầu trong nước. 

Giữa thập kỷ 70, chính sách kinh tế đã chuyển sang định hướng xuất khẩu và tốc độ phát triển kinh tế đạt mức 6,6%/năm. Trong giai đoạn 1987-1991, Thái Lan là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới 11,4%/năm. Trong những năm đầu thập kỷ 90, chiến lược phát triển hướng  ra bên ngoài được tăng cường do những hạn chế về cơ sở hạ tầng và chi phí sản xuất gia tăng. Điều này dẫn tới việc chuyển dịch khuyến khích đầu tư khỏi hỗ trợ xuất khẩu và tạo điều kiện cho nền kinh tế mở cửa hơn nữa, gia tăng sự thích nghi của nền Thái Lan đối với các lực lượng thị trường quốc tế, nhờ đó tăng cường tính hiệu quả. Trong giai đoạn 1992-1996, tốc độ tăng GDP giảm xuống còn 8,5%/năm.

         Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong khoảng 3 thập kỷ gần đây đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội nông thôn Thái Lan. ở nhiều vùng nông thôn, mức sống đã được cải thiện rõ rệt. Từ năm 1960 đến những năm 80, tốc độ tăng GDP trung bình hàng năm đạt trên 7%. Thu nhập  bình quân tính theo đầu người trong cả nước tăng rất nhanh: từ 130 USD năm 1965 lên 1.570 USD năm 1991, và đạt mức 1.950 USD năm 1998. Cần phải thấy rằng cho đến những năm 80, những thành tựu kinh tế đó chủ yếu là dựa vào nông nghiệp. 

         Đa dạng hoá nông nghiệp ở  Thái Lan được thực hiện theo hướng giảm tỷ lệ sản lượng của cây trồng truyền thống (lúa gạo), tăng nhanh sản lượng các loại cây trồng mới như lúa miến, sắn và các loại cây ngũ cốc khác. Các loại nông sản ngoài lương thực như: rau, hoa quả, dầu thực vật, gia cầm và lợn cũng diễn biến theo xu hướng tương tự. Trong những năm 1970-1988, tốc độ tăng trung bình hàng năm của các sản phẩm như: đường là 6,2%, hoa quả: 2,3% và gia cầm: 6,2%.

Từ chủ trương đa dạng sản xuất nông nghiệp  một cách đúng đắn từ những năm 1980, đến nay, Thái Lan đã đạt được  một số kết quả quan trọng sau đây:

- Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp  nói riêng và cơ cấu kinh tế nói chung. Đóng góp của nông nghiệp trong GDP đã giảm dần từ 25,1% giai đoạn 1972/76 xuống 19% năm 1982/ 86 và còn 11,4% năm 1992/96. Trong cùng thời gian đó, tỷ lệ đóng góp của lĩnh vực phi nông nghiệp tăng đáng kể, thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng của quá trình công nghiệp hoá đất nước. Do sự phát triển  nhanh của các loại  cây trồng mới nên tỷ lệ đất trồng lúa giảm dần, từ chỗ chiếm hơn 90% thời kỳ 1961-1965, xuống còn khoảng 62% năm 1988 và 50% năm 1998. Sự thay đổi về cơ cấu thể hiện rõ nét nhất trong cơ cấu xuất khẩu. Xuất khẩu gạo từ chỗ chiếm 45% tổng giá trị xuất khẩu năm 1953 giảm còn 20% (1969), 8% (1988), và 4,4% (1992), 3% (1998). Thay đổi trong cơ cấu của GDP cho thấy sự chuyển dịch từ một nước nông nghiệp sang nền kinh tế bán công nghiệp.
- Đa dạng hoá nông nghiệp đã góp phần quan trọng khắc phục tình trạng giảm thu nhập do sự giảm sút giá một số hàng nông sản truyền thống trên thị trường thế giới.

- Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp bằng việc mở rộng các loại cây trồng mới, phát triển chăn nuôi, đánh cá, lâm nghiệp, đã tạo ra cơ sở quan trọng để tối đa hoá sử dụng nguồn lực vốn chưa được sử dụng có hiệu quả (như: đất đai, lao động, và nhất là thời gian lao động trong thời kỳ nhàn rỗi); có tác động trực tiếp trong việc giảm rủi ro trên ba mặt có liên quan chặt chẽ đối với sự tồn tại và phát triển  nông nghiệp: sản xuất, giá cả và thu nhập.

ảnh hưởng củacơ cấu sản xuất nông nghiệp và thị trường đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp

Nông nghiệp Thái Lan đã đạt được nhịp độ tăng trưởng cao trong thời kỳ 3 kế hoạch 5 năm đầu. Tuy nhiên, từ kế hoạch 5 năm lần thứ 4, nhịp độ tăng trưởng đã bắt đầu chậm lại. Nguyên nhân khách quan tác động trực tiếp vào quá trình này là do sự biến động của giá hàng nông sản trên thị trường thế giới. Đồng thời, ngay trong bản thân khu vực nông nghiệp của Thái Lan, đã bắt đầu bộc lộ rõ một số hạn chế. Đó là:

- Về cơ cấu sản xuất nông nghiệp: mặc dù đã được đa dạng hoá mạnh mẽ, nhưng sản xuất nông nghiệp Thái Lan vẫn còn phụ thuộc vào một số ít cây truyền thống như: lúa gạo, ngô, sắn và cao su. Thu nhập của từng hộ nông dân vẫn chủ yếu dựa vào một hoặc hai loại cây trồng duy nhất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, không có sự thay đổi đáng kể nào về cơ cấu. Ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nông nghiệp. Trong giai đoạn 1992/96, giá trị gia tăng của trồng trọt chiếm 61,3%, trong khi thuỷ sản chiếm 11,7% và chăn  nuôi chiếm 10,6%. Do vậy, tỷ lệ rủi ro còn rất cao và vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, cũng như biến động về giá cả và sự thay đổi thường xuyên về cầu trên thị trường trong nước và thế giới. 
- Năng suất nông nghiệp thấp và chi phí sản xuất  cao: đây là vấn đề nổi cộm kéo dài trong nền nông nghiệp Thái Lan. Thời kỳ đầu sau chiến tranh,  sản lượng nông nghiệp tăng nhanh chủ yếu là nhờ mở rộng diện tích đất trồng trọt, dựa trên ưu thế dư thừa đất. Từ những năm 80, diện tích đất   thu hẹp dần, ưu thế về đất đai không còn nữa. Mặt khác, nạn phá rừng làm xói mòn đất và sự bất hợp lý về thuỷ lợi đã góp phần làm cho năng suất cây trồng giảm đi. So với các nước khác trên thế giới, năng suất cây trồng  trên từng đơn vị diện tích trồng trọt của Thái Lan vào loại thấp nhất. Số liệu thống kê cho thấy, năng suất lúa của Thái Lan chỉ bằng 1/3 của Nhật, 1/2 của Hàn Quốc, và Mỹ, thấp hơn nhiều so với Việt Nam và Inđônêxia. Năng suất lúa của Thái Lan (tạ/ha) những năm gần đây như sau: 1994: 23,5; 1995: 24,4; 1996: 21,7; 1997: 21,4; 1998: 22,0. Cho đến những năm cuối thập kỷ 90 vẫn còn hơn 60% diện tích đất  trồng lúa chưa được  thuỷ lợi hoá. Mức sử dụng  phân hoá học trung bình 17 kg/ha là thấp hơn nhiều so với các nước châu á. Phân bón phải nhập khẩu (từ sau năm 1979) với  giá cao. Sự phân bố phân bón cũng không cân đối giữa các vùng, chủ yếu được  tập trung ở những vùng đã được thuỷ lợi hoá; Cơ khí hoá sản xuất nông nghiệp tăng nhanh ở vùng trung tâm, nhưng ở vùng phía Bắc và Đông Bắc, lao động thủ công và sử dụng trâu bò kéo vẫn còn phổ biến.
- Sử dụng kém hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên: các nguồn tài nguyên thiên nhiên có liên quan trực tiếp đến sản xuất  nông nghiệp bao gồm đất đai, nguồn nước và rừng. Các nguồn này đang ngày càng bị cạn kiệt, mà nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng kém hiệu quả  và do mâu thuẫn giữa mục tiêu sử dụng thương mại  hoá các nguồn lực và nhu cầu bảo vệ môi trường. Sử dụng đất đai ở nhiều vùng không phù hợp, gây ra tình trạng xói mòn đất... Thiếu sự quản lý có hệ thống đối với  các nguồn lợi  thiên nhiên. 

Ngoài ra, những nguyên nhân khác như: đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp nhìn chung còn yếu, nhất là khâu nghiên cứu cơ bản; Thiên tai tuy không liên tục nhưng vẫn có các đợt hạn hán, lũ lụt lớn... cũng có thể làm hạn chế, thậm chí làm giảm tới 15-20% sản lượng nông nghiệp.

1.2 Philipin
Philippin là một nước có khí hậu đa dạng do được hình thành từ nhiều hòn đảo và một số đảo có khí hậu riêng biệt bị ảnh hưởng bởi các dãy núi cao. 

Năm 2000 Chính phủ Philippin dự kiến kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng từ 4,5% đến 5,5%, tăng so với mức 3,5% trong năm 1999. Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp sẽ giảm từ 6% trong năm 1999 xuống còn 2,5 % đến 3,5%, tuỳ thuộc vào khả năng của Chính phủ trong việc thực hiện các dự án theo luật hiện đại hoá ngành nông nghiệp và ngư nghiệp .


Khoảng 4 triệu ha trong tổng số 10 triệu ha đất nông nghiệp Philippin được dùng để trồng lúa. Trung tâm sản xuất lương thực của Philippin là vùng Mindacao, đây là vùng đất mầu mỡ rộng 102 000 km2 chiếm 34% diện tích Philippin, đóng góp cho khu vực nông nghiệp, ngư nghiệp của Philippin là 34%. Vùng Mandacao này cũng chiếm 1/3 ngân sách nông nghiệp (vì Tổng thống Philippin muốn biến vùng này thành vựa lúa của Philippin). Phần đóng góp của nông nghiệp vào tổng sản phẩm quốc dân (GDP) ngày càng giảm dần, từ trung bình 30% trong giai đoạn từ 1966 đến giữa thập kỷ 1970 xuống còn 20% năm 1997. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn đóng góp đáng kể vào nền kinh tế, chiếm khoảng 9,3% tổng lợi nhuận xuất khẩu, 8,6% tổng ngân sách nhập khẩu và 42% tổng việc làm. 


Bộ Nông nghiệp Philipin (DA) thông qua nhiều chương trình khác nhau đã phát triển sản xuất và các thiết bị sau thu hoạch. Trong chương trình lương thực, DA tiến hành các dự án thuỷ lợi như đập ngăn nước, hệ thống thuỷ lợi giếng nông và giếng sâu. Hỗ trợ các thiết bị sau thu hoạch bao gồm xây dựng các hè đường phơi sấy đa năng, phân phối các máy sấy nhỏ nhằm tăng tính kịp thời của hoạt động sấy gạo và công cụ đo độ ẩm để theo dõi độ ẩm của ngô để ngừa và kiểm soát aflatoxin. Các thiết bị xay sát gạo, trữ gạo (nhà kho) và vận tải cũng được cải thiện dù hầu hết là của tư nhân. 

1.3. Malaysia

Malaysia là một nước có diện tích đất nông nghiệp ít ,chỉ chiếm 14,9 % diện tích cả nước và chỉ số đất canh tác bình quân đầu người là 0,25 ha(1995).

Năm 1995, đóng góp của ngành nông nghiệp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 13,5%. Cũng giống như nhiều nước khác đang tiến hành công nghiệp hoá, đóng góp tương đối của nông nghiệp vào nền kinh tế đang liên tục giảm. Trong vòng 10 năm qua, mức giảm này càng nhanh hơn, từ mức 20,8% năm 1985 giảm xuống chỉ còn 13,5% năm 1995. Năm 2000 nền kinh tế Malaisia có thể tăng trưởng cao hơn mức dự đoán chính thức và đạt tới 5.8%, trong đó nông nghiệp tăng 2,0%. 

Trong khi đó, nhờ những nỗ lực vượt bậc của chính phủ tập trung vào công nghiệp hoá, đóng góp của ngành chế tạo vào GDP tăng từ 19,7% năm 1985 đến 33,1% năm 1995. Đã có nhiều bài phân tích cho rằng trong kỷ nguyên này, nông nghiệp Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề bởi triệu chứng tăng trưởng quá nóng, có nghĩa là mức độ tăng trưởng của những ngành khác vượt xa so với sự phát triển của nông nghiệp.

Do mức đóng góp giảm dần nên tỉ lệ việc làm trong ngành nông nghiệp so với những ngành khác cũng suy giảm, từ 31,3% trong tổng số việc làm năm 1985 xuống còn 18% năm 1995. Trong khi đó việc làm của ngành chế tạo vẫn duy trì ở mức 25% năm 1995. Tuy nhiên, tổng số công nhân làm trong ngành nông nghiệp lại tăng từ 5,74 triệu người tới 7,9 triệu người trong cùng thời kỳ.

Malaysia chủ yếu tập trung sản xuất các cây công nghiệp phục vụ phát triển như cây cọ dầu, cao su và cacoa, chiếm 77% tổng diện tích đất trồng nông nghiệp trên cả nước. Cơ cấu nông nghiệp này của Malaysia đã được duy trì và phát triển trong vòng 3,5 thập kỷ qua. Cây lương thực bao gồm lúa, dừa và hoa quả cũng được coi là chủ đạo trong nền nông nghiệp Malaysia  trong khi đó những loại cây khác như thuốc lá, cà phê, chè, đường và cây cọ sagu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng diện tích đất.

Trong năm 1995, phần trăm đóng góp của các loại cây xuất khẩu chính cho GDP nông nghiệp là 71%, trong khi đó riêng dầu cọ chiếm từ 30,5% năm 1985 đến 42,1% tổng giá trị gia tăng của ngành. Mặt khác các sản phẩm lương thực chiếm chưa đầy 30% tổng giá trị gia tăng nông nghiệp năm 1995, trong đó các cây lương thực như gạo và rau quả chỉ chiếm 10% GDP nông nghiệp.

Nhìn chung, ngành nông nghiệp Malaysia vẫn chưa có cơ sở vững vàng. Mặc dù các nhóm cây trồng đa dạng của Malaysia được tách biệt hẳn khỏi sản lượng ngành nhưng một phần quan trọng trong sản lượng là do nhóm cây trồng dành cho xuất khẩu đóng góp. Do vậy, chỉ một  thay đổi nhỏ trong giá  của những hàng hoá này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng của nông nghiệp Malaysia.

1.4 Indonesia 


Indonesia  là một quốc gia bao gồm hàng chục ngàn hòn đảo lớn nhỏ, với dân số khoảng 205 triệu người. Trong vòng 2 thập kỷ qua, nền kinh tế Indonesia  đã trải qua một sự thay đổi lớn  về mặt cơ cấu, do tác động tiêu cực của môi trường bên ngoài. Kể từ đầu thập kỷ trước, sự tăng trưởng của khu vực phi nông nghiệp lớn hơn ngành nông nghiệp nhằm đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế dài hạn hướng theo công nghiệp hoá. Mặc dù đóng góp của ngành trong GDP đang suy giảm nhưng nông nghiệp bao gồm lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn là những ngành lớn nhất trong nền kinh tế.


Trong suốt thời kỳ 1985 - 1996, ngành nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ bình quân 2,7% một năm, trong khi đó các ngành phi nông nghiệp tăng trưởng với tỉ lệ 7,8%. trong số các ngành phi nông nghiệp,  công nghiệp chế tạo, xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và tài chính phát triển với tốc độ trung bình hàng năm lần lượt là 10,3%; 11%; 7,5%; 8,2% và 11,6%. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn của ngành nông nghiệp so với các ngành khác phản ánh sự thay đổi về mặt cơ câú trong nền kinh tế Indonesia. Đóng góp của nông nghiệp đối với GDP giảm từ 22% năm 1985 xuống còn 18% năm 1996. Cũng trong thời gian đó đóng góp của ngành chế tạo tăng từ 14,6% đến 30,5%. Năm 1998 nông nghiệp chiếm khoảng 19% GDP, đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp (chiếm 26% GDP). Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế - tiền tệ, tình hình chính trị bất ổn và hạn hán xảy ra nghiêm trọng trong những năm qua, đã làm cho nông nghiệp của nước này không phát triển  được. Theo dự đoán của các nhà kinh tế Indonesia, thì phải mất ít nhất 8 năm, kinh tế của nước này mới có thể phục hồi được. Kinh tế Inđônêxia tiếp tục tăng trưởng âm đến năm 2000 trước khi được cải thiện dần và tăng trưởng trở lại vào năm 2006. Cũng theo số liệu của Cục Thống kê Trung ương Inđônêxia, năm 1998, trong tổng số 205 triệu dân có khoảng 130 triệu người  sống dưới mức nghèo khổ. Lực lượng lao động bị thất nghiệp tương đối lớn (tới 38 triệu người trong tổng số khoảng 90 triệu lao động). Lạm phát tăng, thu nhập  bình quân đầu người  giảm (từ 1.080 USD/năm những năm đầu thập kỷ 90 xuống còn 480 USD năm 1998) đã làm cho nền kinh tế Indonesia những năm qua lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ sau khi tổng tuyển cử (ngày 7/6/1999), Chính phủ mới đã được thành lập, kinh tế Indonesia nói chung và nông nghiệp nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi.


Trong bản thân ngành nông nghiệp cũng có những tốc độ tăng trưởng khác nhau. Trong thời kỳ 1985 - 1996, những ngành có tỉ lệ đóng góp vào GDP lớn nhất là các loại cây lấy gỗ, chăn nuôi và thuỷ sản ( lần lượt là 4,4%, 4,1%, 5,2% một năm). Trong khi đó các loại cây lương thực chỉ tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm là 1,8%. Do tiềm năng lớn nên các loại cây lấy gỗ, chăn nuôi và thuỷ sản dự đoán sẽ là những nguồn chính mang lại tăng trưởng cho ngành nông nghiệp.


Sự suy giảm việc làm trong ngành nông nghiệp chậm hơn tốc độ suy giảm trong tỉ lệ đóng góp vào GDP, từ 55% năm 1980 xuống còn 54% năm 1991 và dự kiến khoảng 49% năm 1995. Mặt dù tỉ lệ giảm nhưng số lượng người làm trong ngành nông nghiệp vẫn liên tục tăng. Điều này cho thấy nông nghiệp đang và vẫn sẽ là ngành chủ yếu mang lại nhiều công ăn việc làm. Trong khi đó, tỉ lệ việc làm trong ngành chế tạo chỉ tăng đôi chút từ 9% năm 1980 đến 11,6% năm 1991. Tất cả những điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường những việc làm thu hút lao động ở cả khu vực nông thôn và thành thị nhằm giảm thiểu những vấn đề thất nghiệp và tránh bạo động xã hội.

2. Sản xuất các ngành hàng chính

2.1  Gạo

Sản lượng lúa tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ lại đang giảm đi. Sản xuất gạo tăng trưởng mạnh từ giữa những năm 1970 nhờ một chương trình áp dụng tổng hợp các giống hiện đại, thuỷ lợi và tín dụng. Từ 1981-1990, hạn hán, bão và lụt lội thay nhau gây thiệt hại đến mùa màng và làm giảm tốc độ tăng trưởng năng suất và sản lượng. Tỷ lệ tăng trưởng sản xuất lúa gạo từ 1981-1985 trung bình 3%/năm, giảm 26% so với 1975-1980. Tăng trưởng chủ yếu nhờ tăng diện tích canh tác chứ không phải nhờ tăng năng suất như thời kì trước. Thời kì 1986-1990, tăng trưởng sản lượng gạo hàng năm lại giảm hơn nữa, chỉ còn 0,2%/năm, do năng suất giảm. Tăng năng suất trong những năm này chỉ bằng 1/2 thời kì 1981-1985. 

Giai đoạn 1991-1995, sản lượng gạo phục hồi, tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 2,2%, chủ yếu do tăng diện tích canh tác ở những ruộng tưới. Đầu thập kỉ 1990, Chương trình "Tăng Sản lượng Ngũ cốc Gintong Ani" được thực hiện nhằm tăng và duy trì sản lượng ngũ cốc trong nước, thông qua các biện pháp tăng năng suất như hệ thống thuỷ lợi, dùng các giống cải tiến được chứng nhận và các thiết bị sau thu hoạch. Năm 1996, do thời tiết tương đối thuận lợi, sản lượng gạo tăng 12% so với 1995. Năm 1997, do hiện tượng El Nino, những ruộng nước mưa bị thất thu lớn làm sản lượng giảm đôi chút so với năm 1996. Cho đến nay (theo số liệu năm 1999) sản lượng thóc của Philippine chỉ đạt khoảng 11.2 triệu tấn, với năng suất trung bình 2.9 tấn/ha.   

Khoảng cách giữa sản lượng lúa và tiêu thụ hàng năm đang ngày càng lớn. Số những năm thiếu gạo, thưòng là những năm thời tiết không thuận lợi, nhiều hơn những năm đủ gạo tự cung tự cấp. Số gạo thiếu được bù bằng gạo nhập khẩu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước này chỉ nhập khẩu khi trữ lượng gạo ở mức thấp, sản xuất gạo giảm đi dẫn đến nhập khẩu trong 1, hai năm tiếp theo. Điều này có thể thấy rõ ở những năm 1983, 1987 và 1992 khi sản lượng gạo giảm do hạn hán dẫn đến giảm trữ lượng và nhập khẩu khối lượng lớn trong hai năm tiếp theo. Hiện nay Chính phủ áp dụng chính sách lượng dự trữ gạo đủ 30 ngày và 15 ngày thay cho 90 ngày trước đây. Lượng dự trữ gạo đủ 30 ngày để giải quyết khủng hoảng thiếu gạo một tháng có thể xảy ra. Một lượng dự trữ gạo nữa đủ 15 ngày sẽ có bất kỳ lúc nào trong năm để phòng thiếu gạo do thiên tai hay những lí do do con người gây ra. Dự trữ gạo lấy từ sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu khi thiếu gạo.

Giá gạo trong nước từ 1980-1997 tăng trung bình 13%/năm, chịu ảnh hưởng của điều kiện cung gạo. Giá trong nước được duy trì cao hơn giá quốc tế. Bảo hộ đối với người trồng lúa trong nước vẫn được tiếp tục ngay cả khi tham gia WTO.
2.2  Ngô
Ngô cũng như gạo, có vai trò quan trọng sống còn đối với nông nghiệp Philipin, đặc biệt là để làm thức ăn cho ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm đang phát triển nhanh chóng ở nước này. 

Chính phủ đã tiến hành một số chương trình ngô từ năm 1953, bắt đầu từ việc khuyến khích sản xuất đủ ngô trắng làm thực phẩm, đến việc sản xuất đủ ngô vàng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Đáng chú ý nhất là Chương trình ngô năm 1974, bao gồm việc áp dụng giống lai mới thụ phấn tự do (OPV) có năng suất 5 tấn hoặc 3 tấn, đi kèm với hệ thống tín dụng, tập huấn cho nông dân, trợ giúp vật tư sản xuất như giống, phân bón và thuốc trừ sâu và dịch vụ marketing cho ngô.

Các chương trình này rất hiệu quả trong việc tăng năng suất ngô, bình quân 4%/năm trong 1976-1980. Thành công của các chương trình còn tiếp tục đến 1997, năng suất có những năm tăng trung bình hơn 8%. Từ những năm 1990, diện tích trồng ngô giảm xuống do hạn hán 1991-1993 và việc chuyển sang các cây trồng khác dùng làm cỏ thức ăn và thức ăn ủ, dẫn tới giảm mạnh sản lượng ngô vàng. Thêm vào đó, sản lượng và diện tích canh tác của ngô trắng giảm, năng suất giữ nguyên khiến tổng sản lượng ngô giảm trung bình 3%/năm.

Năm 1997, năng suất trung bình của ngô vàng đạt 2,39 Tấn/ha, cao nhất trong giai đoạn 1980-1997, tăng 10% so với năm 1996 và 7% so với 1995. Ngô vàng 1997 đạt năng suất 1,1 tấn/ha, thấp hơn 1996 là 1% và 1995 là 2%. Chương trình ngô của Chính phủ trong những năm gần đây chủ yếu tập trung vào đảm bảo ngô vàng đủ làm thức ăn chăn nuôi. Năng suất ngô trắng giữ nguyên từ 1986-1997, sản lượng giảm từ 1991-1997 và diện tích giảm từ 1991-1995. Đến năm 1999, sản lượng ngô của Philipin đạt 4.2 triệu tấn với năng suất trung bình là 1.61 tấn/ha.

Cung cầu ngô: Lượng cung ngô của Philipin chủ yếu từ sản lượng ngô trong nước, dù trong những năm gần đây tỷ lệ này đang giảm. Nhập khẩu ngô chiếm trung bình 18% năm từ 1995-1997. Hơn 60% nhu cầu ngô để sản xuất thức ăn chăn nuôi, chủ yếu là ngô vàng. Ngô làm lương thực chiếm 18-20% tổng nhu cầu và khoảng 20% còn lại cho mục đích công nghiệp, chủ yếu là ngô trắng. Ngô sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tăng trung bình 5%/năm trong 5 năm gần đây.

Sản lượng ngô trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu ngô của nước này. Điều này khiến cho Philipin trở thành nước nhập khẩu ngô trừ năm 1988 và 1990. Nước này vẫn đang tiếp tục thu được những thành quả từ Chương trình Tăng năng suất ngô. Tuy nhiên, trong thời gian tiến hành Chương trình Tăng Sản lượng Ngũ cốc 1991-1995, mức thâm hụt ngô tăng mạnh, gấp 3 lần thời kì 1985-1990. Mức thiếu hụt này càng tăng mạnh hơn vào năm 1996, 1997, lên đến trên 1 triệu tấn. Nhập khẩu ngô được quyết định khi trữ lượng hoặc sản lượng ngô thấp và cung cấp ngô không đủ đáp ứng cho những đối tượng tiêu thụ ngô chủ yếu như các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và những người chăn nuôi. 

Giá tại chỗ và giá bán buôn ngô trắng tăng trung bình 4%/năm từ 1987-1997, đối với ngô vàng là 1% và 3%. Giá ngô trong nước cao hơn nhiều so với giá quốc tế, năm 1996 giá ngô trắng trong nước cao hơn giá quốc tế 257%, ngô vàng là 350% năm 1994. Biến động giá trong nước phụ thuộc tình hình cung trong nước.  Giá ngô trong nước cao hơn giá quốc tế chủ yếu do chi phí phân phối và marketing cao, nguyên nhân do quãng đường vận chuyển dài, phí bốc dỡ hàng tại cảng cao, giá nhiên liệu cao gấp 8 lần so với các nước ASEAN khác .
2.3  Dừa: 

Ngành dừa là ngành chính trong nền kinh tế Philipin, đặc biệt trong việc thu ngoại tệ và tạo công ăn việc làm. Sản xuất và diện tích trồng dừa có xu hướng giảm trong 15 năm qua. Thời kì 1986-1990, diện tích, năng suất dừa giảm mạnh do việc chặt dừa lấy gỗ và giá dầu dừa quốc tế giảm do có nhiều loại dầu thực vật cạnh tranh cũng như cung dừa từ các nước sản xuất dừa chính như Indonesia, Papua NiuGhinê tăng lên. Những năm đầu thập niên 1990, sản lượng dừa hồi phục nhưng không nhiều. Khoảng 90% lượng dừa ở nước này được chế biến thành cùi dừa khô. 5% lượng cùi dừa khô là để xuất khẩu, 95% chế biến trong nước thành dầu nấu ăn và dầu công nghiệp khác. 
2.4  Đậu tương: 
Đậu tương là cây trồng thứ yếu trong nông nghiệp Philipin. Tổng diện tích trồng đậu tương là 3,6 nghìn ha. Từ năm 1990-1997, diện tích và sản lượng đậu tương đang giảm, trung bình 10%. Năng suất thấp do không bón phân do giá vật tư cao. Sản lượng đậu tương trong nước năm 1990-1993 chỉ đạt 6% tổng cung, năm 1994-1997 giảm khoảng 2% do nhập khẩu lớn trong các năm này. Sản lượng năm 1996 là 2230 tấn và 1997 là 1786 tấn.
2.5  Sắn:

Sắn chỉ được trồng trong các trang trại nhỏ với tổng diện tích canh tác 114 nghìn ha vào năm 1991. Từ năm 1981-1997, cả sản lượng và diện tích trồng sắn tăng gần 1%/năm. Năm 1997, sản lượng sắn là 1959 tấn trên diện tích 226500 ha. Năng suất trung bình vào khoảng 8 tấn/ha.

2.6  Khoai tây:
Khoai tây chủ yếu được trồng xen canh ở các vùng đồi và cao nguyên. Diện tích trồng khoai tây năm 1990 là 4000 ha, tăng lên 10000ha năm 1992 và 1994, giảm xuống còn 6400 ha năm 1997. Năm 1995, sản lượng khoai giảm xuống còn 85000 tấn, giảm 42% so với năm 1994 (147000 tấn). Diện tích trồng cũng giảm 47%. Việc tăng sản lượng chủ yếu do tăng diện tích canh tác hơn là tăng năng suất. Năm 1996, sản lượng tăng 12% so với năm 1995 nhưng đến năm 1997, sản lượng giảm 9%.

2.7 Chăn nuôi gia súc và gia cầm

Là ngành chính trong nông nghiệp Philipin, 7 năm qua, ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm theo thứ tự chiếm 12% và 9% trong GDP nông nghiệp.  Nguồn tăng trưởng chủ yếu của ngành là từ chăn nuôi lợn và gà. Năm 1997, giá trị sản xuất lợn chiếm 13%, gà 9% và bò 2% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

2.8 Gà:

 Sản lượng thịt gà vào khoảng 497 nghìn tấn năm 1997, chiếm 30% tổng lượng cung thịt trong nước, chỉ sau thịt lợn. Trong 12 năm vừa qua, sản lượng thịt tăng nhanh với tốc độ 12%/năm. Sản xuất trong nước gần đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Do đó, nhập khẩu thịt gà dưới dạng thịt tươi và đông lạnh chiếm một phần không đáng kể trong tổng lượng cung. 

2.9 Lợn:

Thịt lợn chiếm khoảng 1/2 tổng lượng cung thịt trong nước. Cung thịt lợn tương đối ổn định do cải tiến sản xuất trong nước và nhập khẩu giống. Trong 5 năm qua, lợn được coi là ngành chính trong chăn nuôi. Xu hướng sản xuất lợn đang tăng, trung bình 5%/năm.  Tính đến tháng 1/1997, đàn lợn của nước này có khoảng gần 10 triệu con. Sản lượng thịt lợn đạt khoảng 1 triệu tấn trong năm 1996, 1997. Khả năng cung thịt đảm bảo giá thịt ổn định trong nước, trừ năm 1990 giá thịt lợn cao do giá thức ăn cao. 
2.10 Bò:

Bò là động vật nhai lại được nuôi nhiều nhất ở Philipin. Mức độ thương mại hoá chăn nuôi bò năm 1980 là 23%, giảm xuống còn 9% từ năm 1992 do giảm các khu chăn thả lớn. Từ 1993-1997, trữ lượng bò tăng 4%/năm. Vào tháng 1/1997, tổng đàn bò đạt 2,3 triệu đầu con, cao nhất trong giai đoạn 1980-1997. Điều này một phần do chương trình tự do hoá nhập khẩu của Chính phủ năm 1990-1993 cho phép nhập khẩu hầu hết các mặt hàng dùng làm thực phẩm hưởng thuế suất thấp, kể cả động vật sống, đặc biệt là bò để vỗ béo và làm giống. Trữ lượng đàn bò tăng dẫn đến sản lượng thịt bò tăng, trung bình 5,4%/ năm từ 1980-1997. Sản lượng thịt năm 1997 đạt 160,8 nghìn tấn, cao hơn 1996 là 105 và 1995 là 20%.
II. Xuất khẩu nông sản - thế mạnh và tiềm năng của các nước

II. 1. Thái Lan

 Trong giai đoạn 1980 - 1996, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông nghiệp hàng năm là 11%. Xuất khẩu nông sản tăng chủ yếu nhờ sự gia tăng xuất khẩu của một số mặt hàng quan trọng như gạo, cao su, đường, tôm và gà đông lạnh, trong khi xuất khẩu ngô đã giảm mạnh do kết quả của sự tăng trưởng ngành chăn nuôi trong nước làm tăng nhu cầu về thức ăn gia súc. Xuất khẩu ngô giảm ở mức 18,8% trong giai đoạn  1980 - 1996.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 16,5 tỷ USD trong năm 1996, trong đó gạo là mặt hàng xuất khẩu chính ngay từ những năm đầu thế kỷ19. Trong thế kỷ 20, cao su đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Tiếp theo đó, nhiều mặt hàng nông sản khác như ngô, sắn, tôm, gà đông lạnh, v.v đã dần trở thành những ngành hàng xuất khẩu có giá trị. Tỷ lệ đóng góp của gạo và cao su trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đã giảm tương ứng từ 33,7% năm 1960 xuống 12,3% năm 1996 đối với gạo, và từ 33,8% năm 1960 xuống 15,4% năm 1996 đối với cao su. Trong hai thập kỷ qua, thuỷ sản đã trở thành một nguồn cung cấp ngoại tệ lớn cho Thái Lan.

Thái Lan phải đối mặt với những vấn đề kinh tế nghiêm trọng từ năm 1996, và nông nghiệp ước tính chỉ tăng 3% trong năm 1996.

Đối với Thái Lan, nông sản luôn là ngành xuất khẩu quan trọng

a.Gạo: Thương mại gạo của Thái Lan đang được tự do hoá. Gạo có thể được xuất khẩu sau khi có giấy phép xuất khẩu từ Cục ngoại thương. Trong một thời gian dài, Thái Lan luôn là một nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Với nhịp độ tăng trưởng nhanh, từ năm 1980 đến năm 1999 Thái Lan là nước xuất khẩu gạo số một trên thế giới, với số lượng xuất khẩu hàng năm từ 5 đến 5,6 triệu tấn. Riêng năm 1999, xuất khẩu gạo của nước này đã đạt 6,67 triệu tấn. Dự kiến trong năm 2000, xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ đạt 6 triệu tấn. Gạo xuất khẩu của Thái Lan chiếm tới 30-40% lượng gạo xuất khẩu của toàn thế giới. Đối với gạo chất lượng cao, Hoa kỳ là đối thủ cạnh tranh chính; còn với gạo chất lượng trung bình và thấp, Việt Nam, Pakistan, Trung quốc và Myanmar là những đối thủ cạnh tranh chủ yếu.

Trong thời kỳ 1980/96, giá trị và số lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng ở mức tương ứng 5,4% và 3,6%. Trong năm 1996, các thị trường nhập khẩu chính của gạo Thái Lan là Trung quốc, Malaysia, I-ran, Nigeria, Singapore và Hồng Kông.

Năm 1996, trong kim ngạch xuất khẩu nông sản, gạo chiếm vị trí thứ ba sau cao su và tôm với số lượng ở mức 5,46 triệu tấn và kim ngạch đạt 2 tỷ USD. Lượng gạo xuất khẩu trong năm 1997 ước đạt 5,3 triệu tấn.


b.Ngô: Ngô bắt đầu có vị trí quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan từ năm 1950 khi nó trở thành một nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng. Trong năm 1950, Thái Lan xuất khẩu 12,6 nghìn tấn ngô với kim ngạch đạt 0,42 triệu USD. Năm 1986, xuất khẩu ngô đạt mức đỉnh cao 3,98 triệu tấn trị giá 367 triệu USD (chiếm 82% tổng sản lượng). Xuất khẩu tăng nhanh đã đưa ngô trở thành một trong 4 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Thái Lan. Thời kỳ 1980-91, xuất khẩu chiếm khoảng 75% tổng sản lượng ngô. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn 1992-96, việc mở rộng của ngành chăn nuôi, đặc biệt là gà, đã dẫn tới sự gia tăng nhu cầu trong nước về thức ăn gia súc. Do đó, nhu cầu về ngô làm nguyên liệu cho thức ăn gia súc đã gia tăng đáng kể, dẫn tới giảm lượng xuất khẩu từ 146 ngìn tấn năm 1992 xuống 56 nghìn tấn năm 1996 với tốc độ giảm 21%/năm. Khi sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, Thái Lan đã nhập khẩu ngô với mức 445 nghìn tấn năm 1991/92 lên tới 472 nghìn tấn năm 1995/96, chủ yếu từ Trung quốc và Argentina.


c.Sắn: Xuất khẩu sắn của Thái Lan dưới dạng sắn lát, viên tròn, bột và các dạng khác. Thái Lan là nước xuất khẩu sắn lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 78% thương mại sắn toàn thế giới. Từ năm 1980 đến năm 1996, xuất khẩu sắn giảm 1,1%/năm, từ 5,2 triệu tấn xuống còn 4,37 triệu tấn. Trong giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu sắn tăng từ 595 triệu USD năm 1980 lên mức kỷ lục 1,1 tỷ USD năm 1992 và giảm xuống còn 684 triệu USD năm 1996. 

Xuất khẩu bột sắn viên sang EU (nước nhập khẩu chính) đã bị hạn chế. Kể từ năm 1993, xuất khẩu sắn sang khu vực này bị cạnh tranh gay gắt bởi những sản phẩm ngũ cốc thay thế. Ngành chăn nuôi EU gia tăng sử dụng ngũ cốc trong nước để làm thức ăn gia súc nên  nhập khẩu sắn viên của Thái Lan sang các nước này giảm mạnh.

Xuất khẩu sắn bột tuy có tăng đôi chút trong thập kỷ qua nhưng lại vấp phải những hạn chế  nhập khẩu  do thuế cao và các yêu cầu đặc biệt khác như trộn bột sắn với đường hay dầu thực vật. Tuy nhiên, mức thuế nhập khẩu bắt đầu giảm dần theo hiệp định GATT. Triển vọng thị trường cho bột sắn là sáng sủa thậm chí ngay cả khi phải cạnh tranh với bột ngô hay bột khoai tây.


d. Mía đường: Xuất khẩu mía đường cũng là một trong những hướng thương mại nông sản quan trọng của Thái Lan, với kim ngạch liên tục tăng. Lượng đường giành cho xuất khẩu tăng từ 1,9 triệu tấn năm 1986 lên tới 2,9 triệu tấn năm 1989. Trong thời kỷ 1995 - 1998, lượng đường xuất khẩu đạt bình quân 4 triệu tấn một năm. Do sản xuất  đường chủ yếu là theo hướng xuất khẩu nên chi phí tương đối thấp, chất lượng cao. Chính vì thế, mặc dù giá đường thế giới những năm gần đây liên tục hạ, nhưng đường của Thái Lan vẫn có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

e. Rau quả: Hiện nay, Thái Lan là nước xuất khẩu dứa hộp đứng đầu thế giới, với tổng giá trị năm 1998 là 5,5 tỷ baht. Các sản phẩm rau quả hộp chủ yếu là: dứa hộp, rau quả hộp, nước quả hộp. Thị trường nhập khẩu chủ yếu  là: Hồng Kông, Singapor và Nhật Bản.



Năm 1998, Thái Lan xuất khẩu 8,15 triệu tấn rau quả tươi với tổng giá trị 1.430,56 triệu USD, đứng thứ 2 ở khu vực Châu á - Thái Bình Dương (sau Trung Quốc). Quả tươi xuất khẩu chủ yếu là nhãn, vải thiều (năm 1995 xuất 73 ngàn tấn); 50% sản lượng nhãn được giành cho xuất khẩu.


Năm 1998, xuất khẩu rau đóng hộp đã đạt giá trị 2,5 tỷ baht, xuất khẩu rau tươi đạt 53.000 tấn, trị giá 640 triệu baht. 


f. Cao su: Cao su xuất khẩu của Thái Lan bao gồm tấm hun khói, cao su khối, cao su cô đặc dạng mủ và crêpe. Năm 1960, cao su là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan do Chiến tranh Triều Tiên đẩy giá xuất khẩu lên tương đối cao. Tuy nhiên, kể từ đó giá cao su trên thế giới đã có xu hướng đi xuống và trong năm 1967, giá cao su giảm rất thấp và kim ngạch xuất khẩu cao su cũng vì đó suy giảm nghiêm trọng. Mặc dù tỷ lệ xuất khẩu cao su trong tổng kim ngạch xuất khẩu giảm, cao su vẫn luôn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Trong năm 1996, cao su là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan. Trong thời kỳ 1980-1996, xuất khẩu cao su tăng 10% về lượng và 12% về giá trị. Tuy nhiên, từ năm 1996, xuất khẩu cao su bắt đầu gặp phải thách thức, giảm 9,2% về lượng và 16,2% về giá trị do nhiều nước nhập khẩu  cao su của Thái Lan gặp khó khăn về kinh tế dẫn tới đình trệ hoạt động sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, sản xuất cao su trong nước cũng gặp phải khó khăn do thiếu nhân công và công nghệ sản xuất trong sản xuất cao su mủ còn lạc hậu. Do vậy, những cải tiến về công nghệ và nghiên cứu là rất cần thiết để nâng cấp phương tiện chế biến.

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan. Trong giai đoạn 1982-1996, xuất khẩu cao su sang Nhật Bản tăng 2,6% và chiếm 39% tổng lượng xuất khẩu. Trung Quốc là nước nhập khẩu cao su lớn thứ hai của Thái Lan (chiếm 20%) thay thế vị trí của Mỹ (chiếm 12%). Bên cạnh đó, xuất khẩu cao su từ Thái Lan sang Malaysia cũng tăng 17% do nhu cầu tái suất của nước này gia tăng. Xuất khẩu cao su trong năm 1997 ước đạt 2,1 triệu tấn với trị giá 2,6 tỷ USD.


g. Gà: Thái Lan bắt đầu xuất khẩu gà đông vào thị trường thế giới từ năm 1975 với trị giá chỉ khoảng 0,4 triệu USD. Sản phẩm xuất khẩu bao gồm gà nguyên con hay chặt miếng như ức gà không xương, miếng, chân, đùi, cánh. Phần lớn sản phẩm xuất khẩu là dưới dạng miếng có xương hoặc không xương. Nhật Bản là nước nhập khẩu gà không xương chính của Thái Lan, chiếm khoảng 80% gà giò đông lạnh. Các thị trường xuất khẩu khác là Hà Lan, Đức, Singapore, Hong Kong và Trung Đông. Thái Lan chiếm khoảng 6% thị trường gà thế giới.

Từ năm 1980 đến 1996, xuất khẩu gà đông lạnh tăng 16% về lượng và 20% về giá trị. Lượng gà xuất khẩu tăng từ 18,5 nghìn tấn với trị giá 26 triệu USD năm 1980 lên 137 nghìn tấn với trị giá 363 triệu USD năm 1996. Xuất khẩu gà tăng nhanh một phần nhờ đồng Yên tăng giá so với đồng Baht, qua đó làm giảm giá gà xuất khẩu của Thái Lan. Thêm vào đó, Nhật Bản đã giảm thuế nhập khẩu của gà không xương từ 18% xuống 14%, và hiện chỉ còn 12%. Nhờ đó, chi phí gà đông lạnh xuất khẩu giảm. Thái Lan cũng xuất khẩu gà sống làm giống và cho các mục đích khác nhưng với số lượng thấp và chủ yếu sang các nước láng giềng. Từ năm 1980 đến năm 1996, xuất khẩu gà giống tăng 26% về lượng và 35% về giá trị. Xuất khẩu gà sống cho các mục đích khác tăng 25% trong cùng khoảng thời gian đó.

h. Thuỷ sản: Thái Lan là nước xuất khẩu tôm đông lạnh lớn nhất thế giới. Năm 1998, Thái Lan xuất khẩu 115,7 ngàn tấn tôm đông lạnh, trị giá 1,0264 tỷ USD. Sản xuất  và xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan hiện đứng đầu thế giới, chiếm tới 80%, trong đó 60% được xuất sang Mỹ.

II. 2. Philippine

Trong thời kì 1980-1997, 7 mặt hàng sau luôn nằm trong 10 nông sản xuất khẩu chính: dầu dừa, dừa sấy, bánh/bột dừa khô, đường, chuối tươi, dứa và các sản phẩm dứa, và cá ngừ tươi, đông lạnh và mát. Tôm tươi, đông lạnh và mát cũng trong 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, trừ năm 1980 và 1982. 

a. Dầu dừa vẫn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất, năm 1997 đạt 673 triệu USD, tăng 18% so với 1996. Lợi nhuận từ xuất khẩu dừa sấy giai đoạn 1980-1987 nằm trong 5 mặt hàng có lợi nhuận xuất khẩu lớn nhất nhưng sau đó giảm xuống hàng thứ 8. Giá trị xuất khẩu trong các năm 1996, 1997 đạt trung bình 86 triệu USD. Xuất khẩu bánh/ bột cùi dừa khô. Xuất khẩu bánh/ bột cùi dừa khô và cùi dừa khô, đặc biệt là cùi dừa khô giảm đáng kể do sự chuyển đổi từ việc xuất khẩu sản phẩm thô sang sản phẩm dừa chế biến. Năm 1998 Philippin đã xuất khẩu được 1,7  triệu tấn dầu dừa và năm 1999 xuất khẩu mặt hàng này đã giảm chỉ còn 473.013 tấn .


b. Đường: lợi nhuận thu được từ xuất khẩu đường chỉ sau dầu dừa trong 1980-1985 nhưng đến năm 1996, 1997 đã giảm xuống hàng thứ 6. Lượng xuất khẩu giảm mạnh từ trung bình 963.000 tấn đầu thập kỷ 1980 xuống 198000 tấn năm 1987. Điều này liên quan đến việc Mỹ xoá bỏ ưu đãi với đường Philipin và do sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế đường. 


c. Cà phê: Hoạt động xuất khẩu cà phê diễn biến mạnh mẽ từ cuối những năm 1970 đến cuối năm 1980. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 1986-1990 trung bình đạt 50 triệu USD. Xuất khẩu cà phê giảm dần và từ năm 1990, cà phê không còn nằm trong số 10 nông sản xuất khẩu chính. Mỹ, Nhật, Úc là thị trường nhập khẩu cà phê chính của nước này.
  d. Dứa: xuất khẩu dứa và các sản phẩm từ dứa khá ổn định, thường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 4 hoặc 5 trong xuất khẩu nông sản. Giá trị xuất khẩu trung bình năm 1996, 1997 là 153 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 1999, xuất khẩu dứa hộp của Philippin đạt 9,95 triệu thùng các-tông, tăng 12% so với 8,83 triệu thùng cùng kỳ năm 1998. Trong thời gian kể trên, xuất khẩu sang  Mỹ (thị trường chủ yếu đối với dứa hộp Philippin) đạt 6,16 triệu thùng, tăng 11% so với 5,57 triệu thùng cùng kỳ năm 1998. Xuất khẩu sang Nhật đạt 746.400 thùng, tăng 4% so với 717 ngàn thùng cùng kỳ năm 1998. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 446.700 thùng, tăng gần gấp 3 lần so với 161.200 thùng cùng kỳ năm 1998. Xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 308.400 thùng, tăng 59%. Xuất sang Singapo đạt 151.600 thùng, tăng 18%. Ngoài ra trong 9 tháng đầu năm 1999, Philipin còn xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu: Hà Lan: 314.400 thùng, tăng 20%; Bỉ : 307.500 thùng, tăng hơn 2 lần; Anh: 209.700 thùng, tăng trên 2 lần; Tây Ban Nha: 113.200 thùng, tăng 5%; Italia: 105.200 thùng, tăng 22% và Pháp: 88.000 thùng, tăng 1%.

e. Chuối tươi: là nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai với giá trị nhập khẩu từ năm 1991 đến 1995 trung bình đạt 194 triệu USD, tăng lên đến 236 triệu năm 1996 và 217 triệu năm 1997.


f, Hải sản:  Xuất khẩu hải sản chủ yếu là cá ngừ, tôm, tảo biển và rong tảo. Trong các năm 1987-1992 và 1994, lợi nhuận thu được từ tôm đứng thứ hai trong tổng lợi nhuận xuất khẩu nông sản, mỗi năm trung bình thu được 225 triệu USD; năm 1996 và 1997 đứng thứ 6 với với lợi nhuận trung bình hàng năm 140 triệu USD. Từ 95, tảo biển và carageenan nằm trong số 10 nông sản xuất khẩu chính: 1995 đứng thứ 7 với kim ngạch 83 triệu USD, trung bình năm 1996 và 1997 là 94 triệu.


g. Phân bón: từ giai đoạn 88-97, xuất khẩu phân bón đứng thứ 7, trung bình 94 triệu USD/ năm. Năm 1997, Philipin xuất khẩu 493 nghìn tấn, tương đương với 99 triệu USD, giảm 18% so với năm 1996: 588 nghìn tấn, thu 114 triệu USD. Trong những năm gần đây, phân bón 16-16-8 là mặt hàng xuất khẩu chính, tiếp đến là loại 16-20-0 và 15-15-15.
Các nước nhập khẩu chính: Mỹ là bạn hàng nhập khẩu chính về dầu dừa, dừa sấy, đường, cà phê, thuốc lá nguyên liệu, abaca, dứa và các sản phẩm từ dứa, cá ngừ và tảo biển trong những năm gần đây. Nhật là thị trường lớn nhất nhập khẩu chuối tươi, tôm, là một trong những thị trường nhập khẩu chính đối với cá ngừ, dứa và các sản phẩm từ dứa. Bột/ bánh cùi dừa khô, tảo biển và rong tảo, thường được xuất khẩu chủ yếu đến châu Âu. Từ năm 1996, Việt Nam là nước nhập khẩu phân bón chính.

II.3 Malaysia
Malaysia chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sơ chế như các sản phẩm từ dầu cọ, cao su, cocoa và gỗ cưa. Trong năm 1995, những sản phẩm này chiếm 76,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp. Trong khi đó, Malaysia chủ yếu  nhập khẩu các sản phẩm lương thực bao gồm lúa mỳ, ngô, đường, gạo, sữa và các sản phẩm thịt. Năm 1995, tổng nhập khẩu lương thực lên tới gần 8 tỉ RM, đến năm 1997 là 10 tỉ RM. 


a. Dầu cọ: Hầu hết dầu cọ sản xuất ra đều dùng để xuất khẩu. Trong vòng 10 năm qua, 80% đến 90% sản xuất dầu cọ được xuất khẩu. Tổng xuất khẩu dầu cọ tăng từ 1,2 triệu tấn năm 1975 đến 7,2 triệu tấn năm 1996 với tỉ lệ trung bình 8,5% một năm. Năm 1996, lợi nhuận thu được từ xuất khẩu dầu cọ lên tới trên 9 tỉ RM, trở thành một trong những ngành xuất khẩu hàng đầu Malaysia. Đối tượng nhập khẩu dầu cọ lớn nhất của Malaysia là Pakistan, ấn Độ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapor. Ngoài dầu cọ, Malaysia cũng xuất khẩu những sản phẩm hoá học (oleochemical). Được trợ giúp mạnh mẽ của chính phủ, sản xuất oleochemical cũng tăng mạnh, nâng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này từ 153000 tấn năm 1985 đến 535928 tấn năm 1996, với giá trị xuất khẩu hơn 1,2 tỉ RM.


Xuất khẩu dầu cọ trong năm 1999 đạt 8,8 triệu tấn tăng 18% (1,4 triệu tấn) so với năm 1998. ấn Độ là thị trường nhập khẩu dầu cọ lớn nhất trong hai năm liên tiếp, chiếm 27% tổng lượng xuất khẩu của Malaisia đạt tới 2,38 triệu tấn. EU là thị trường lớn thứ hai với tổng lượng nhập khẩu là 1,06 triệu tấn. Những nước khác là Pakixtan nhập khẩu 1,03  triệu tấn; Trung Quốc 790 ngàn tấn và Ai cập 480 ngàn tấn. Năm 1999 mặc dù số lượng xuất khẩu tăng nhưng thu nhập về xuất khẩu dầu cọ lại giảm và chỉ đạt 17,7 tỷ ringgit (3,8 ringgit=1USD)so với 22,5 tỷ năm 1998. Mức giảm này là do giá xuất khẩu dầu cọ giảm. Giá dầu cọ thô từ mức hơn 2000 ringgit/tấn đã giảm xuống dưới 1000ringgit/tấn trong suốt năm 1999 (trên thị trường kỳ hạn dầu cọ thô được chào bán với giá 1.079 ringgit/tấn).


Triển vọng thị trường dầu cọ Malaysia lạc quan ,nhu cầu dầu ăn và chất béo trên  thế giới ngày càng tăng.

b. Cao su: Xuất phát từ một nước có sản lượng cao su tự nhiên lớn, Malaysia có khả năng trở thành nước sản xuất các sản phẩm cao su lớn nhất thế giới để giảm bớt chi phí nhập khẩu của họ. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cao su của Malaysia trong năm 1998 vào khoảng 850 triệu ringgit (223,68 triệu USD)và dự đoán tăng lên 900 triệu ringgit năm 1999.Kim ngạch xuất khẩu cao su của Malaxia đạt 13 tỷ ringgit chiếm 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chỉ tiêu năm 2005 của Malaysia là kim ngạch xuất khẩu cao su đạt 15 tỷ ringgit


c. Hạt tiêu: Về xuất khẩu Malaysia dự tính xuất được 5,0 ngàn tấn trong niên vụ 1999/2000, giảm so với niên vụ 1998/1999 là 5,4 ngàn tấn, cũng đứng thứ hai thế giới sau Indonesia 21,8 ngàn tấn niên vụ 1999/2000 và 20,2 ngàn tấn niên vụ 1998/1999. Niên vụ 1999/2000 Malaysia dự tính sản xuất được 15,4 ngàn tấn hạt tiêu đen  đứng thú tư thế giới sau ấn Độ 25 ngàn tấn, Việt nam 35 ngàn tấn và Inđônêsia 13,5 ngàn tấn. Về xuất khẩu Malaysia đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu hạt tiêu đen. Niên vụ 1998/1999 xuất khẩu được 13,4 ngàn tấn hạt tiêu đen, dự tính niên vụ 1999/2000 nước này sẽ xuất khẩu 14 ngàn tấn .


d. Gỗ: Indonesia và Malaysia là hai nước cung cấp gỗ cứng đứng hàng thứ 3 và thứ 4 cho Nhật Bản, tuy nhiên tỷ trọng tổng hợp của hai nước này tại thị trường Nhật Bản đã giảm từ 26% năm 1996 xuống còn 22%trong 6 tháng đầu năm 1999. Malaysia và Inđônêsia cũng bị suy giảm thị phần ở Trung Quốc, nước nhâp khẩu các sản phẩm gỗ cứng đứng hàng thứ ba trên thế giới. Trung Quốc hy vọng Malaysia cung cấp 53,1% nhu cầu nhập khẩu của mình  trong năm 1996 thì  trong 6 tháng đầu năm 1999 giảm xuống còn 38,2%.

II.4  Indonesia 
Cao su tự nhiên, dầu cọ, cà phê, chè và tôm là những nguồn chủ yếu cung cấp nguồn ngoại tệ lớn cho nông nghiệp Indonesia. Số lượng và giá trị xuất khẩu của những mặt hàng này nói chung tăng ổn định trong thời kỳ 1985 - 1996. Cacao, dầu cọ, tôm và tôm hùm đạt mức tăng trưởng cao nhất so với những mặt hàng khác. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu của cà phê, chè, hạt tiêu và da sống tăng với tỉ lệ âm trong thời kỳ 1985 - 1996.


a. Cao su: Xuất khẩu cao su tự nhiên trong giai đoạn 1985 - 1996 không mấy ổn định. Tuy nhiên trong năm 1994/1995, xuất khẩu tăng đáng kể với tỉ lệ 46,6% sau 3 năm giữ ở mức khá ổn định. Giá thị trường tăng do cầu của các nước công nghiệp phát triển (như Nhật Bản) tăng, do giá cao su tự nhiên thế giới tăng, đặc biệt là giá cao su tiêu chuẩn Indonesia. Ngoài ra cung cao su của Thái Lan và Malaysia giảm do  thiếu nguồn nhân lực để khai thác và mùa mưa kéo dài trong một số vùng sản xuất. Indonesia, Malaysia và Thái Lan hiện đang chiếm 80% tổng sản xuất cao su thế giới, trong đó Indonesia là nước sản xuất lớn nhất và nước xuất khẩu lớn thứ hai sau Malaysia. 3 nước này hiện đang khai thác phương thức hợp tác để duy trì mức giá hợp lý và biến thương mại cao su từ thị trường người mua thành thị trường người bán.


b. Cà phê: Năm 1995, sau khi bị suy giảm trong một vài năm trước đó, xuất khẩu cà phê tăng với tỉ lệ cao, do giá cà phê thế giới tăng bắt đầu từ 2/1994 và đạt mức cao điểm vào cuối 7/1994. Kết qủa là dư thừa cà phê tăng từ 289 triệu USD năm 1990 đến 410,6 triệu USD năm 1995. Giá cà phê cũng tăng do thiếu cung ( do vụ mùa thất bát ở Trung Mỹ và Brazil vì lý do thiệt hại nặng nề từ sương giá). Ngoài ra 30 thành viên của APEC cũng giảm lượng dự trữ để  hạn chế cung nhằm tăng giá. Tiêu dùng cà phê thế giới cũng đang tăng đặc biệt là ở Trung Quốc và các nước rìa Thái Bình Dương.


Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của nước này, chiếm tới 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản. Thị trường xuất khẩu cà phê  của Indonesia là: Mỹ, Nhật Bản, Đức, Singapone, Anh và một số nước châu Âu. Năm 98/99, xuất khẩu cà phê  đã tăng mạnh, (hơn 27%) so với niên vụ trước, đạt 336 ngàn tấn. Mặc dù có những lạc quan và hy vọng rằng ngành cà phê nước này sẽ lấy lại tốc độ phát triển  trong năm 2000, nhưng ông chủ tịch AICE cảnh báo rằng cà phê Indonesia có thể sẽ bị mất một số thị trường trước sự cạnh tranh của một số nước khác trong khu vực.


c. Dầu cọ: Xuất khẩu dầu cọ tăng mạnh trong những năm gần đây do giá tăng cao. Trong giai đoạn 1985 - 1996, tổng giá trị xuất khẩu của dầu cọ  tăng nhanh với tỉ lệ bình quân hàng năm là 18%. Giá quốc tế của dầu cọ thô tăng do cầu ở Trung Quốc và ấn Độ tăng. Năm 1997, kim ngạch xuất khẩu dầu cọ của nước này đạt tới 1,7 tỷ USD, song đến năm 1998 đã giảm đáng kể (tới 56%). Tuy nhiên, xuất khẩu dầu cọ thô đang phải đối mặt với những hạn chế trong và ngoài nước. Những khó khăn trong nước bao gồm tiêu dùng trong nước tăng, khiến cho chính phủ phải áp dụng thuế xuất khẩu nhằm đảm bảo đủ cung dầu ăn cho sản xuất trong nước. Các nước Châu Âu và Mỹ cũng đang hạn chế sử dụng dầu cọ do lo sợ vì lý do sức khoẻ. Năm 1996, các nhà sản xuất dầu cọ Malaysia đã đầu tư vào việc trồng cọ ở Indonesia, song sau 1 năm, việc này đã bị Indonesia cấm, làm trở ngại cho hoạt động mở rộng xuất khẩu, và khả năng phát triển chế biến dầu cọ của nước này. Chính phủ Indonesia thấy rõ rằng các nhà đầu tư Malaysia chủ yếu chỉ muốn Inđônêxia xuất khẩu dầu cọ thô để Malaysia mua về chế biến, trong khi đó Inđônêxia lại muốn phát triển tinh chế dầu ngay tại Indonesia. Các nhà kinh tế cho rằng quyết định của Chính phủ Indonesia là sai lầm vì việc hợp tác trồng cọ ở Inđônêxia có lợi cho cả 2 bên. Theo một số chuyên gia, ngành sản xuất và chế biến dầu cọ của Malaysia là tiên tiến, còn Indonesia có lao động và đất đai, nên Indonesia cần hợp tác với Mailaixia dưới một hình thức nào đó, như vậy sẽ có lợi cho cả 2 nước. 


Tuy nhiên, dầu cọ vẫn  hoàn toàn có khả năng cạnh tranh lại các sản phẩm đang được ưa chuộng hiện nay trên thị trường thế giới như dầu đậu tương và dầu hướng dương. Dầu cọ có tiềm năng trở thành một ngành hàng xuất khẩu chính cho Indonesia. Với đầu tư tăng và diện tích đất trồng cọ được mở rộng, Indonesia cũng có tiềm năng trở thành một nước sản xuất dầu cọ thô lớn nhất thế giới.


d. Chè: Trong giai đoạn 1985/85 - 1996/97, giá trị xuất khẩu chè thay đổi với tỉ lệ tăng trưởng âm (-1,6%/ năm). Trong 1994/95, xuất khẩu chè tiếp tục giảm 7,5% do giá chè trên thế giới giảm sút mạnh. Giá chè thế giới giảm mạnh chủ yếu là do thừa cung thế giới trong khi cầu của các nước tiêu dùng tiềm năng giảm như Nga, Iraq và Kowet bởi vì những nước này vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế. Kết quả là, xuất khẩu dòng của chè giảm từ 122 triệu USD năm 1990 xuống còn 59 triệu USD năm 1995.


f. Ca cao: Kể từ năm 1990, Indonesia trở thành một nước xuất khẩu dòng cacao và hiện là nước xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới. Giá trị xuất khẩu cacao tăng từ 100 triệu USD năm 1990/91 lên 277 triệu USD năm 1996/97 (tương đương với 23,1%/ năm). Mức tăng này có được chủ yếu là nhờ tăng số lượng xuất khẩu cacao từ 105000 tấn năm 1990/91 lên 214000 tấn năm 1996/97. Cacao được trồng chủ yếu ở miền Nam và Đông Nam Sulawesi và Tây Sumatra. Tại thị trường trong nước, nhu cầu cacao cũng tăng mạnh, đáp ứng tỉ lệ tăng trưởng nhanh của một số ngành chế biến nông sản. Cacao được dùng như vật liệu thô để làm kẹo, một số sản phẩm mỹ phẩm, bánh snack và những thực phẩm khác.


e.Tôm: Giá trị xuất khẩu của tôm phandan, tôm và tôm hùm tăng mạnh với tỉ lệ 13,2%/ năm, từ 280 triệu USD năm 1985/1985 đến 1,7 tỉ USD năm 1996/1997.  Tăng xuất khẩu chủ yếu là nhờ  mức tăng số lượng mặc dù giá một số sản phẩm có biến động lớn.  Chính việc mở cửa một số thị trường mới ở Châu Âu như Pháp, Hà Lan, Đức và Bỉ cùng với việc tăng cường các thị trường truyền thống như Nhật Bản và Mỹ là nguyên nhân chủ yếu làm tăng lượng xuất khẩu.

III. Tác động của tự do hoá thương mại Tới một số nông sản chính

III. 1. Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng xuất khẩu

Trước vòng đàm phán Uruguay, nguyên tắc thương mại đa phương của các nước phát triển và đang phát triển đối với nông nghiệp hoạt động không có hiệu quả, quá nhiều hàng rào phi quan thuế  được áp đặt để bảo hộ mức độ cao. Trợ cấp xuất khẩu là một nguyên nhân gây ra sự bất hoà, trợ cấp xuất khẩu của EU và Mỹ đã làm cho giá thế giới giảm và bất ổn định. Nông dân các nước đang phát triển bị thiệt hại lớn nhất trước tình trạng này.

Tự do hoá thương mại tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu thâm nhập vào những thị trường xuất khẩu chính. Đối với Indonesia, các sản phẩm xuất khẩu chính như cao su tự nhiên, dầu cọ, cà phê, chè và tôm sẽ có cơ hội tốt để tiếp cận thị trường sang các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới đặc biệt là EU và Nhật Bản, hai thị trường xuất khẩu lớn, chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Indonesia trong năm 1995. Đối với Malaysia, thị trường các sản phẩm xuất khẩu chính như dầu cọ, cao su, gỗ cũng sẽ được mở rộng rất nhiều. Đặc biệt là đối với các sản phẩm có nhu cầu trên thế giới ngày càng cao như dầu cọ và gỗ. Thị trường  dầu dừa, cà phê, phân bón, dứa của Philipin cũng có cơ hội mạnh mẽ hơn vươn ra thị trường thế giới. Thái lan cũng là một nước có nhiều lợi thế trong quá trình tự do hoá thương mại, bởi vì không chỉ tiềm năng xuất khẩu nông sản của Thái lan rất lớn mà hàng nông sản Thái lan có nhiều lợi thế so với các nước khác. Các sản phẩm xuất khẩu chính như gạo, ngô, sắn, mía đường, cao su, gà, tôm đông lạnh sẽ có điều kiện tốt hơn nhiều trong quá trình phát triển và chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Việc tăng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng xuất khẩu cũng gắn liền với việc tăng mức độ cạnh tranh giữa hàng hoá của các nước trên thị trường thế giới. Trong cùng một dòng sản phẩm, nếu quốc gia nào có lợi thế cao hơn sẽ có được khả năng cạnh tranh tốt hơn, chiếm lĩnh được thị trường.     

III.2  Giảm thuế và các rào cản  phi quan thuế, thay đổi cung cầu trong nước và lượng xuất nhập khẩu, tăng hiệu quả hoạt động của thị trường

Việc tự do hoá thương mại sẽ tạo ra mức giảm thuế đáng kể. Trọng tâm của vòng đàm phán Uruguay là giảm thuế và xoá bỏ các hàng rào phi thuế quan. Trên thực tế mục tiêu này đã gần như đạt được. Như đã nêu trong hiệp định Uruguay, mức giảm thuế sẽ được các nước phát triển thực hiện theo từng thời kỳ hàng năm trong vòng 6 năm và các nước đang phát triển sẽ thực hiện trong vòng 10 năm kể từ tháng 1/1995. Tuy nhiên quá trình thực hiện cắt giảm thuế quan là có sự khác nhau giữa các quốc gia. Bên cạnh việc ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu từ thuế, sự cắt giảm này ảnh hưỏng không nhỏ đến lượng xuất nhập khẩu, giá và cung cầu trong nước.

 Đối với Indonesia, nhiều sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của sẽ phải đối mặt với mức giảm thuế tại các thị trường xuất khẩu công nghiệp chính. Mức cắt giảm lớn nhất được áp dụng cho gỗ, bột giấy, giấy và đồ gỗ (69%), sản phẩm khoáng và kim loại quý (59%), hạt có dầu, chất béo và dầu (40%), cà phê, chè, ca cao và đường (34%). Lợi nhuận xuất khẩu đạt được từ các nhóm hàng này chiếm từ 21 đến 50% tổng lợi nhuận xuất khẩu. Mức cắt giảm thuế cũng được áp dụng cho những mặt hàng xuất khẩu khác như rau quả (36%), gia vị (35%), ngũ cố (39%) và các hàng nông sản khác (48%). Như vậy là phần lớn hàng xuất khẩu của Indonesia sẽ không được áp dụng thuế tại những thị trường chính theo quy định của Uruguay. Hơn 3/4 hàng xuất khẩu của Indonesia là sang Nhật Bản và gần 1/2 hàng xuất khẩu sang Mỹ và Liên Minh Châu Âu cũng sẽ tự do hoàn toàn về thuế. 

Đối với Malaysia, tự do hoá thương mại ảnh hưởng thông qua việc cắt giảm thuế quan ảnh hưởng tới lượng xuất khẩu, cung cầu dầu cọ. Dao động số lượng dầu cọ thô xuất khẩu từ Malaysia có liên quan đến thuế đánh vào mặt hàng này của Malaysia là -0,1315 cho thấy cứ 1% giảm thuế sẽ làm tăng xuất khẩu dầu cọ thô 0,1315%. Do thương mại được tự do, thuế giảm xuống bằng 0, xuất khẩu dầu cọ Malaysia sẽ tăng 1,793%. Theo số liệu năm 1996, xuất khẩu dầu cọ thô tăng 149708 tấn trong điều kiện thị trường hoàn toàn tự do. Qua nghiên cứu cho thấy cứ 1% giảm thuế sẽ làm tăng giá trong nước 0,2003%. Như vậy là trong điều kiện tự do hoá hoàn toàn, giá trong nước sẽ tăng 3,005%. Theo số liệu năm 1996, giá trong nước dự tính cho dầu cọ sẽ tăng tới 1227,3 RM/ tấn và  cầu trong nước có thể sẽ giảm 1,352%. Theo con số năm 1996, cầu sẽ giảm xuống còn 10504 tấn. Thặng dư tiêu dùng sẽ giảm do giá cao và cầu thấp. Tổng thất thoát tiêu dùng được dự kiến là 27,63 triệu RM. Quá trình tự do hoá buộc Malaysia sẽ phải cắt bỏ chính sách bảo hộ, trợ cấp vật tư nông nghiệp cho người trồng lúa. Như vậy gánh nặng tài chính sẽ chuyển sang vai của người nông dân, cơ sở say sát và thương nhân.  Chính sách giá tối thiểu được bảo đảm tuy làm tăng sự ổn định giá nhưng lại làm giảm sự ổn định trong thu nhập nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách can thiệp này cũng làm sản xuất và năng suất giảm, chi phí ngân sách tăng lên, người tiêu dùng phải trả giá cao hơn và nông dân nghèo nhất lại nhận được lợi ích thấp nhất từ những can thiệp này. Đối với ngành thuốc lá của Malaysia, nếu được tự do hoá hoàn toàn thì giá thuốc lá dự kiến sẽ giảm 37,16%. Dựa theo giá trung bình năm 1997 (0,788 RM/kg) của lá thường (không phải lá thuốc),  giá sẽ giảm 0,495 RM/ kg. ở mức giá này, thu nhập dòng trên 1ha cây thuốc lá sẽ là 331 RM. Tuy nhiên, lợi nhuận đầu người  sẽ đạt mức dương (2769 RM/ha). Đối với một người trồng cây thuốc lá trung bình làm việc trên một nông trại diện tích khoảng 0,175 ha, tổng thu nhập sẽ giảm từ mức trước tự do hoá là 1516 RM xuống còn 952 RM. Tuy nhiên thu nhập dòng sẽ tăng tới mức 57,93 RM và lợi nhuận đầu người  giảm từ 1048 RM xuống còn 484,57 RM. Thu nhập dòng dự kiến sẽ giảm khoảng gần 111% trong khi đó, lợi nhuận đầu người  dự kiến sẽ giảm 54%.

Theo đánh giá của Philipin, gạo của nước này được coi là thiếu khả năng cạnh tranh quốc tế. Do đó, để có thể cạnh tranh, người sản xuất gạo cần được hưởng tỷ lệ bảo hộ mậu dịch tới 100%. Việc thuế hoá không ảnh hưởng nhiều tới ngành lúa gạo. Hàng năm Philipin vẫn nhập khẩu một lượng gạo nhất định thông qua hạn ngạch cho phép. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, tự do hoá không ảnh hưởng mạnh mẽ ngành lúa gạo của Philipin. Đối với ngô, theo cam kết ra nhập AFTA, ngô nằm trong 25 nông sản nhạy cảm sẽ được đưa vào chương trình cắt giảm thuế quan. Thuế suất nhập khẩu ngô sẽ giảm xuống còn 5% năm 2009, đối nghịch với thuế suất 40% nếu nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN. Theo cam kết về hạn ngạch, lượng nhập khẩu ngô tối đa là 130160 tấn với thuế suất 35% bắt đầu năm 1995, và 216940 tấn với thuế  suất 35% vào năm 2004. Công ty Lương thực Quốc gia vẫn sẽ là cơ quan nhập khẩu ngô chính. Cũng như gạo, mối lo ngại chính khi tự do hoá nhập khẩu ngô là người trồng ngô trong nước chưa được chuẩn bị để đối mặt với cạnh ranh trong khu vực và trên thế giới. Để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, Chính phủ đã chấp thuận một thời kì điều chỉnh: giảm dần dần thuế suất, tăng cường hỗ trợ cơ sở hạ tầng với hy vọng giúp ngành có khả năng cạnh tranh quốc tế năm 2004. Hơn nữa, với thuế suất bảo hộ cao đối với nhập khẩu ngoài hạn ngạch và lượng nhập khẩu tối thiểu thấp, sự thiếu hụt ngô có thể được giải quyết thông qua Chương trình Mở rộng Lượng nhập khẩu tối thiểu. Chương trình này cho phép tăng lượng nhập khẩu ngô để giải quyết thiếu hụt dự tính.
Đối với Thái Lan, Nhập khẩu hàng nông sản đang vấp phải nhiều  hạn chế  bao gồm các mặt hàng như bánh khô dầu, dầu cọ, các sản phẩm sữa và chè. Các sản phẩm này được hưởng mức trợ cấp cao nhất với mục đích hạn chế tác động của việc tăng giá trong nước và đồng thời bảo hộ một số ngành công nghiệp non trẻ của Thái Lan. Tác động của việc huỷ bỏ trợ cấp đối với nông sản có thể chia làm 3 nhóm như sau (theo kết quả của nghiên cứu của Vụ Kinh tế kết hợp với trường Đại học Kasetsart):

· Đối với những nông sản xuất khẩu như gạo, ngô, sắn, dứa tươi và đóng hộp, gà, cà phê, v.v thì việc huỷ bỏ những trợ cấp có ảnh hưởng rất nhỏ đến sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

· Đối với những nông sản nhập khẩu, việc cắt giảm hay huỷ bỏ trợ cấp trong nước có tác động lớn hơn đối với sản xuất. Nếu việc cắt giảm cùng với các hạn chế nhập khẩu thì nhập khẩu có thể tăng đôi chút để bù lại việc giảm sản xuất trong nước.

· Nhóm thứ ba gồm các sản phẩm chịu những biện pháp đặc biệt như đường. Giá đường trong nước luôn được quản lý để giữ ổn định trong một thời gian dài. Nếu các biện pháp này bị bãi bỏ, sản xuất đường trong nước có thể giảm tới mức đủ tự cung tự cấp, cụ thể mức độ sản xuất có thể giảm tới 30%. Tác động tiêu cực đối với sản xuất trong nước có thể lớn hơn nếu chính phủ bải bỏ đồng thời cả các hạn chế về nhập khẩu.


Một báo cáo khác có tên "Tác động của GATT đối với kinh tế nông nghiệp của Thái Lan" được xây dựng dựa trên mô hình cân bằng toàn phần do Cơ quan Kinh tế nông nghiệp và Trường Đại học Quốc gia Ôxtrâylia tiến hành. Nghiên cứu này cho thấy nếu thực hiện đầy đủ các cam kết, lượng sản xuất sẽ thay đổi 11,1%, 8,1%, 7,1%, -2,2%, 2,6%, -0,02%, 0,4% và 0,05% tương ứng đối với gạo, đường, ngô, đỗ tương, cao lương, cà phê, cao su và sữa; và tác động đối với giá của các sản phẩm trên sẽ là: 4,3%; 10,2%; 4,7%; 0,3%; 1,9%; 0,4%; 1,8% và 0,35%. Đối với ngành chăn nuôi, tác động của tự do hoá thương mại cũng không đáng kể. Khi các biện pháp vệ sinh dịch tễ được nới lỏng cùng với tính hiệu quả của quản lý chất lượng sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm chăn nuôi cũng như thuỷ sản của Thái Lan. Nói chung, hiệp định thương mại sẽ tác động tích cực làm tăng lợi nhuận từ thương mại nông sản với các nước thành viên của WTO. Xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng khoảng 2,3% trong khi nhập khẩu chỉ tăng 1% trong cùng thời gian. Nghiên cứu này cho thấy thu nhập nông thôn sẽ được nâng cao trong khi thu nhập của những hộ trung bình có thể bị giảm thu nhập.
Tác động của tự do thương mại sẽ làm tăng 234 triệu USD về giá trị xuất khẩu  và 36 triệu USD về giá trị nhập khẩu trong ngành nông nghiệp. 


Để tuân thủ các cam kết trong hiệp định GATT, Thái Lan sẽ phải giảm 24% mức thuế suất nhập khẩu, và như vậy lượng nhập khẩu sẽ tăng lên. Theo tính toán, 4 mặt hàng hưởng mức trợ cập cao là đỗ tương, dầu cọ, sữa nguyên liệu, và đường. Khi Thái Lan giảm trợ cấp thì giá của các mặt hàng này sẽ giảm tương ứng là 9, 10,3, 7,7 và 5,4%.

III.3  An ninh thị trường được tăng cường

Ngoài việc giảm thuế, UR cũng giúp tăng cường an ninh thị trường thông qua một số hình thức ràng buộc về thuế. Ràng buộc thuế, được nêu trong những cam kết đối với GATT, là một vấn đề cơ bản trong những nghĩa vụ của hệ thống thương mại đa phương. ngoài ra những ràng buộc này cũng tạo ra an ninh thị trường cho sự tự do thương mại đã được thoả thuận. Đối với các nước phát triển, ràng buộc thuế sẽ bao quát tới 99 - 100 % thương mại hàng công nghiệp và nông nghiệp. Đối với những nước đang phát triển, phần trăm tương ứng là từ 59 % đến 100 %. Sự bảo đảm của những ràng buộc về thuế là rất quan trọng. Các nước công nghiệp đã quy định mức thuế của mình ở mức áp dụng trên thực tế để mức thuế ràng buộc nhằm thực hiện UR sẽ là những mức thuế được áp dụng trên thực tế sau khi thực hiện mức thuế đã được cắt giảm.

VI. Chính sách nông nghiệp của các nước

VI.1 Chính sách Của Thái lan
VI.1.1 chính sách thương mại

 Chính sách thuế quan

Thuế quan vẫn là một công cụ quản lý được coi là hiệu quả của Thái lan. Doanh thu từ thuế là một bộ phận quan trọng của ngân sách nhà nước. Để bảo vệ sản xuất trong nước Thái lan áp dụng mức thuế  quan đối với nhiều mặt hàng nông sản như thịt, rau quả ,đường. Thái lan không áp dụng chính sách hạn chế số lượng nhập khẩu đối với nông sản. Trong thực tế, rất nhiều các mức thuế quan trong hiệp định Uruguay không được áp dụng để hạn chế số lượng nhập khẩu; thay vào đó các mức thuế quan thấp và 0 % lại được áp dụng thường xuyên đối với các hàng nhập khẩu phục vụ cho các ngành sản xuất trong nước. Đối với một số nông sản áp dụng mức thuế  nhập khẩu cao, năm 2000 Thái lan sẽ phải giảm xuống không quá 20% cho các nước trong khối AFTA và sẽ tạo ra áp lực không nhỏ đối với một số một số ngành chế biến thực phẩm nhất định. 

 
Chính sách thuế quan của Thái lan được phân loại thành các nhóm khác nhau. Số  lượng nhóm giarm dần từ 36 xuống còn 6 nhóm: 0 % cho các thiết bị y học và phân bón; 1 % cho nguyên liệu thô, các bộ phận hàng điện tử, và các phương tiện vận chuyển quốc tế; 3 % cho các hàng hoá thiết yếu và tư liệu sản xuất như máy móc, công cụ lao động, và máy tính; 10 % cho hàng hoá trung gian; 20 % cho hàng hoá cuối cùng (finished product) , 30 % cho hàng hoá cần "bảo vệ đăc biệt" như vải vóc, quần áo, tủ lạnh và máy điều hoà. Kế hoạch giảm thuế đối với các sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm nhựa bị trì hoãn do tác động của cuộc khủng hoảng và sự nhạy cảm của sản xuất trong nước. 


Đối với các hàng nông sản và thực phẩm, Thái lan vẫn áp dụng mức thuế nhập khẩu khác cao. Theo cam kết với WTO tại cuộc đàm phán tại Uruguay, Thái lan đã cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các hàng nông sản, mặc dù mức thuế nhập khẩu hàng thực phẩm  vẫn khoảng 25 %. Hầu hết các mức thuế quan đối với hàng nhập khẩu trước hiệp định Uruguay là khoảng 60 %, thuế nhập khẩu đối rất nhiều  hàng hoá sẽ chỉ còn khoảng 30 đến 40 % vào cuối giai đoạn thực hiện hiệp định Uruguay năm 2004.


 Thuế nhập khẩu là một phần quan trọng trong ngân sách quốc gia Thái lan, đồng thời cũng là một công cụ bảo vệ tích cực lợi ích của người sản xuất hàng nông nghiệp quan trọng trong nước. Thuế nhập khẩu đối với các thực phẩm có thể tiêu dùng ngay (consumer ready food)  là khoảng 40-50 %, cao nhất trong khu vực ASEAN; mức thuế quan đối với các sản phẩm thịt, rau quả tươi, và các loại đậu cũng rất cao. Theo quy định của WTO, thuế quan đối hàng hóa hầu hết các nông sản và thuế theo giá bán sẽ phải giảm xuống còn từ 35-40%.


Mặc dù hầu hết các chính sách nhập khẩu của Thái lan là bảo vệ sản xuất trong nước, nhưng trong những năm gần đây Thái lan có chính sách tương đối mở đối với nhập khẩu nguyên liệu thức ăn cho chăn nuôi (như ngô, đậu tương, bột đậu). Mức thuế nhập khẩu ngô khá ưu đãi nhưng chính phủ lại quy định khoảng thời gian cho phép nhập khẩu (thường chỉ khoảng từ tháng 2 đến tháng 6). Thuế nhập khẩu ngô trong biểu thuế được quy định dựa trên giá bán buôn. Mức thuế nhập khẩu ngô trong hạn ngạch là 20%, cộng với các khoản phải trả thêm 5USD/tấn, thuế nhập khẩu ngô ngoài hạn ngạch lên tới 77%. Hiện nay Thái lan không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu đối với đậu tương, và mức thuế nhập khẩu là 5 %. Điều này cho thấy sự cân bằng cung cầu về đậu tương, ngay cả khi không áp dụng hạn ngạch. Mức thuế nhập khẩu đối với lúa mì, bao gồm cả các khoản trả thêm và thuế môn bài, khoảng 30 %.

 Hạn ngạch xuất nhập khẩu

Hạn ngạch nhập khẩu là một chính sách tác dụng gián tiếp đến giá nông sản. Ví dụ, khi một ngành công nghiệp hay ngành chế biến nông sản trong nước còn non trẻ cần sự hỗ trợ trong giai đoạn đầu của hoạt động, bảo hộ thông qua hạn ngạch nhập khẩu sẽ được áp dụng.

Kiểm soát lượng xuất khẩu được dùng để hỗ trợ người tiêu dùng trong nước và quản lý khối lượng xuất khẩu tương ứng với các hợp đồng mua của người nhập khẩu.

Chính phủ đã tham gia vào việc phân phối và phân phát các hợp đồng xuất khẩu ngô trong năm 1967. Chỉ có những nhà xuất khẩu đủ tiêu chuẩn và có đăng ký mới được lựa chọn để cấp quota. Tuy  nhiên, hệ thống quota bị huỷ bỏ trong năm 1981 do sự mở rộng nhanh chóng của thị trường trong nước về thức ăn gia súc và sự gia tăng cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khác. Thêm vào đó, giá ngô thế giới cũng giảm, và kể từ năm 1981 xuất khẩu ngô hoàn toàn được tự do hoá.

Đối với sắn, EC đã áp đặt chế độ Hạn ngạch xuất khẩu tự nguyện (VER) đối với Thái Lan từ năm 1982. Trong trường hợp này, Thái Lan nhận được hạn ngạch xuất khẩu sắn như là một thoản thuận hạn chế với EC. Tuy nhiên, hạn ngạch này đã dẫn đến dư thừa trong nước. Kể từ năm 1984, chính phủ đã khuyến khích xuất khẩu đến các thị trường ngoài EC bằng cách thưởng cho các nhà xuất khẩu với những quota xuất khẩu vào thị trường EC. Biện pháp này đã làm tăng được nhu cầu và theo đó là giá sắn viên.

 Tiêu chuẩn hoá chất lượng

Hiện nay có nhiều cơ quan của nhà nước Thái Lan cũng như tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ về tiêu chuẩn chất lượng. Nhìn chung, các dịch vụ của các cơ quan không đồng nhất, gây ra lộn xộn trong hoạt động cũng như tính hiệu quả. Tình hình này đã tác động không tốt tới ngoại thương của Thái Lan.

*Kiểm tra và chứng nhận hàng hoá
· Vụ nông nghiệp: có hai bộ phận Quản lý nông nghiệp và Hoá chất nông nghiệp phụ trách việc thanh tra và phân tích hàng hoá thực vật. Các đơn vị này sẽ cấp chứng nhận, báo cáo kiểm tra và phân tích, và tham gia kiểm tra cũng như phân tích nhập khẩu nông sản.

· Vụ thuỷ sản có các đơn vị như Viện thuỷ sản quốc gia, Viện thuỷ sản bờ biển, Viện thuỷ sản xa bờ và một số cơ quan khác khác có trách nhiệm tranh tra và cấp chứng nhận cho các thuỷ sản tươi sống để xuất khẩu bao gồm các chứng nhận về kiểm dịch và chất lượng của hàng hoá cũng như của cơ sở sản xuất.

· Vụ khoa học y tế có nhiệm vụ giám sát tiêu chuẩn và chất lượng của các hàng hoá thực phẩm như thuỷ sản đông lạnh, thực phẩm đóng hộp, v.v.

· Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc chịu trách nhiệm đối với tất cả các hàng hoá thực phẩm. Nó là một hệ thống đầy đủ bao gồm thanh tra và quy định cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu.

· Vụ Ngoại thương có nhiệm vụ kiểm tra và cấp giấy phép cho các nông sản và chỉ định hàng hoá trong danh mục tiêu chuẩn và theo dõi thông qua các giám sát cụ thể.

· Cục dịch vụ khoa học là cơ quan cung cấp dịch vụ về kiểm tra chất lượng và chứng nhận nông sản cho xuất khẩu.

· Cục hải quan có trách nhiệm kiểm tra và chỉ cho phép xuất nhập khẩu của những hàng hoá đáp ứng được những yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng.

Các vấn đề còn tồn tại:

Cơ sở hạ tầng cơ bản của hệ thống kiểm tra, phân tích, chỉ định, phổ biến, qui định và chứng nhận các tiêu chuẩn và chất lượng của nông sản chưa được hoàn thiện và cập nhật. Sự đa dạng của các cơ quan có liên quan cũng như các biện pháp của họ, vai trò và khả năng chuyên môn, và thiết bị sử dụng thường gây ra những trì hoãn và lộn xộn. Đội ngũ cán bộ không đủ đáp ứng cho hoạt động hiệu quả và để kiến nghị cho nông dân cũng như người sản xuất. Tiêu chuẩn và chất lượng chưa được phát triển hoàn thiện để kiểm tra tất cả các nông sản trong phạm vi của các cơ quan chủ quản để có thể được quốc tế chấp nhận về tiêu chuẩn hoá và phân loại chất lượng. Vì vậy, họ không thể tự đại diện trong các cuộc đàm phán quốc tế về tiêu chuẩn hoá và kiểm tra chất lượng mà nó có thể tạo thuận lợi cho triển vọng xuất khẩu của Thái Lan.

Bên cạnh đó sự trồng chéo giữa một số luật cũng gây trì trệ và rườm rà, và dẫn đến một hệ thống kiểm tra không hoàn thiện.

Do đặc trưng của một số sản phẩm không thuận tiện cho việc kiểm tra cũng như khó phân biệt một cách tuyệt đối giữa sản phẩm thực phẩm, nông sản và sản phẩm công nghiệp. Cho đến nay vẫn chưa có một cơ quan riêng biệt chịu toàn bộ trách nhiệm cho tất cả các nông sản và sản phẩm thực phẩm.
 Giấy phép xuất nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu lương thực, thực phẩm giá 600 đô la và cứ 3 năm phải mua giấy phép mới. Giấy phép nhập khẩu thuốc giá khoảng 480 đô la và phải mua lại hàng  năm. Lệ phí để được cấp giấy phép khoảng từ 40 đến 120 đô la cho một mặt hàng thực phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu phải trả khoảng 200 đô la phép đóng dấu, đóng gói một mặt hàng thực phẩm. Các sản phẩm thuốc cũng phải chịu chi phí đăng ký 40 đô la cho một mặt hàng, cộng với các chi phí kiểm tra, phân tích khoảng 80 đô la nữa.  Quá trình này có thể mất đến 3 tháng.  Ngoài ra, tất cả các thực phẩm chế biến nhập khẩu phi ghi đầy đủ, chi tiết thành phần và miêu tả qúa trình sản xuất.

Bên cạnh việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ sữa, các nông sản khác như cà phê, hành củ, hành, chè, gạo, dầu cọ, bánh khô dầu, cùi dừa khô, khoai tây, tỏi và tơ tằm cũng vấp phải những hạn chế nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu buộc phải xin giấy phép nhập khẩu với một mức thuế suất nhập khẩu nhất định. Biện pháp này dùng để hỗ trợ nông dân và những ngành sản xuất non trẻ của Thái Lan.

 Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu
* Tín dụng xuất khẩu

Tín dụng xuất khẩu bao gồm tín dụng trước xuất khẩu và sau xuất khẩu. Đối với tín dụng trước xuất khẩu, người xuất khẩu có thể vay để mua nguyên liệu thô, để hoạt động sản xuất và thanh toán tiền vận chuyển. Để được vay cho lưu kho, nhà xuất khẩu phải sở hữu một lượng hàng hoá và có thể bổ sung thêm để đủ đáp ứng đơn đặt hàng. Trong trường hợp, nhà xuất khẩu muốn vay để mua thêm hàng hay thanh toán chi phí vận chuyển thì có thể dùng hàng hoá làm thế chấp và được vay tới 50% giá trị hàng hoá mà người xuất khẩu có. Trong trường hợp nếu người xuất khẩu chưa có L/C nhưng lại cần tiền thì anh ta được phép vay tới 70% lượng hàng trong thời hạn không quá 10 ngày sau thời điểm chất hàng lên tầu. Nhà xuất khẩu cũng có thể vay để trang trải phụ thu đối với gạo và đường.

Đối với tín dụng sau xuất khẩu, nhà xuất khẩu có thể vay để thanh toán khi anh ta có đủ các giấy tờ xuất khẩu như hoá đơn, chứng nhận xuất xứ. Ngân hàng Xuất- Nhập khẩu Thái lan có trách nhiệm thực hiện một số chương trình này, đặc biệt là việc cho vay trọn gói, thường với một lãi xuất bằng lãi xuất LIBOR cộng thêm 3 đến 3.5%. Chính phủ Thái lan, thông qua Ngân hàng Thương mại, đã cấp 500 triệu đô la cho các nhà xuất khẩu vay trước và sau khi xuất khẩu nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả việc xuất khẩu hàng hoá.    

	Ngân hàng xuất nhập khẩu Thái Lan

Ngân hàng xuất nhập khẩu được thành lập năm 1993 với mục đích cung cấp các dịch vụ tài chính để hỗ trợ xuất nhập khẩu và các đầu tư liên quan đến phát triển nền kinh tế Thái Lan, bao gồm:

· cung cấp dịch vụ tài chính xuất khẩu thông qua các ngân hàng thương mại;

· cung cấp tín dụng ngắn và dài hạn trực tiếp tới nhà xuất khẩu;

· cung cấp tín dụng trung hạn cho việc mở rộng hoạt động xuất khẩu;

· cung cấp tín dụng trung và ngắn hạn cho các ngân hàng nước ngoài để cung cấp tài chính cho việc nhập khẩu hàng hoá từ Thái Lan;

· cung cấp dịch vụ tài chính cũng như tham gia đóng cổ phần để hỗ trợ đầu tư ở nước ngoài của nhà đầu tư Thái Lan;

· cung cấp dịch vụ bảo hiểm xuất khẩu cho các nhà xuất khẩu Thái Lan; và
· cung cấp tín dụng cho các dự án ở nước ngoài mà làm lợi cho Thái Lan.

Sau khi thành lập, hoạt động của Ngân hàng xuất nhập khẩu đã tăng trưởng rất mạnh. Trong năm 1996, các hoạt động liên quan đến đồng USD như cho vay với lãi suất thấp, tránh rủi ro về tỷ giá ngoại tệ của doanh thu xuất khẩu đã được phát triển mạnh. Hiện nay ngân hàng xuất nhập khẩu ưu tiên cho việc cung cấp tài chính trước khi bốc hàng, một dịch vụ mà các nhà xuất khẩu và đầu tư của Thái Lan đang rất cần.




VI.1. 2. Chính sách giá Trần sàn

Hai chương trình hỗ trợ và bảo hộ giá được thi hành từ năm 1955. Mức giá tối thiểu được qui định và ngay sau đó được coi như giá hỗ trợ hay bảo hộ.

Cả hai biện pháp này nhằm mục đích tạo ra một giá phù hợp cho người sản xuất, thông thường hỗ trợ giá là can thiệp gián tiếp của chính phủ thông qua mua một phần hàng hoá nhằm tăng nhu cầu với mục đích nâng giá của nông sản cho nông dân và cơ quan được chỉ định sẽ thu mua toàn bộ hàng hoá nếu giá thị trường xuống dưới mức giá xác định trước. Nông sản nằm trong danh mục trợ giá và bảo hộ giá bao gồm lúa gạo, ngô, mía đường, bông, cà phê, đỗ tương, lạc, tỏi, hành, và gần đây là cao su.

Những yếu tố cần thiết cho thành công của hai chương trình này bao gồm. Trước tiên, chi tiêu của chính phủ cho các chương trình này phải tăng theo thời gian để đảm bảo sự thành công vì nếu chi tiêu không đủ sẽ không đảm bảo đạt được mục đích của chương trình. Khi được bảo hộ giá, người sản xuất sẽ tăng mức sản xuất của họ trong mùa vụ tới, và như vậy sẽ làm tăng gánh nặng cho chính phủ. Thứ hai, cơ sở kho tàng cần phải có đủ và thuận tiện để bảo đảm chất lượng của nông sản. Một chương trình bảo hộ giá thành công luôn phải đối mặt với khó khăn trong việc có đủ kho tàng ở những vị trí cần thiết. Ba là, mạng lưới tiếp thị cần phải được chuẩn bị trước nếu không sẽ gặp phải vấn đề về bảo quản thiết bị và đầu tư, v.v. Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ được tin cậy làm kế hoạch, tổ chức hoạt động và quản lý phải có đủ khả năng theo yêu cầu và trung thực mà những đặc trưng này thường là rất hiếm ở nhiều nước đang phát triển.

VI.1.3  Chính sách kho đệm 

Một trong hai phương pháp tiếp cận thường dùng cho chương trình ổn định giá của các cây trồng chính là lưu kho được Thái Lan sử dụng để ổn định giá cho gạo, sắn, một số loại đỗ và ngô. Nó được áp dụng cả ở nơi xuất khẩu lẫn ở các thị trường trung tâm của những vùng sản xuất lớn để dự trữ đủ các nông sản theo chỉ tiêu, tập trung vào đầu vụ thu hoạch khi phần lớn nông sản được bán ra. Mặc dù việc thu mua là không tiến hành trực tiếp với người sản xuất như ở chương trình trợ giá hay bảo  hộ giá, can thiệp này cũng nhằm tăng giá thu mua cho nông dân trên mức giá tối thiểu. Vào cuối vụ thu hoạch khi nguồn cung sản phẩm giảm, giá nông sản sẽ tăng lên và đó là thời gian để bán hàng từ dự trữ nhằm tăng lượng cung và như vậy giá sản phẩm sẽ được hạ bớt và được bình ổn.

Cần lưu ý là thu mua dự trữ có tác động yếu hơn so với chương trình bảo hộ giá với việc tham gia của doanh nghiệp tư nhân và sự can thiệp tập trung vào các thị trường trung tâm của vùng sản xuất. Trên thực tế, biện pháp này nhằm mục đích giữ ổn định giá nông sản trong cả năm, và nhờ vậy giảm bớt những biến động lớn về giá.

VI.1.4  Chính sách hỗ trợ đầu vào sản xuất nông nghiệp

*Phân bón

Chính sách đối với phân bón của Thái Lan đã từng chủ yếu dựa trên một chương trình gọi là Công ty Phân bón Quốc gia (NFC). Đây là một dự án quốc gia để sản xuất phân bón trong nước. Dự án này đã không thành công vì chi phí của khí thiên nhiên cao và thiếu sự cạnh tranh với phân bón quốc tế, vì vậy nó đã bị hủy bỏ vào năm 1991.

Bên cạnh dự án NFC, chính sách của chính phủ chủ yếu liên quan đến phân phối phân bón ở mức giá hợp lý hay với mức giá thấp. Các cơ quan của chính phủ liên quan đến phân phối phân bón bao gồm Hiệp hội tiếp thị của nông dân (MOF), Ngân hàng nông nghiệp và HTX nông nghiệp (BAAC) và Quĩ hỗ trợ tái sinh cây cao su (ORRAF). ORRAF chỉ tham gia vào việc phân phối phân bón đến những người trồng cao su.

MOF là cơ quan nhà nước thuộc Bộ nông nghiệp và HTX. Chương trình trợ giá phân bón của MOF bắt đầu từ năm 1977. Mục tiêu của chương trình là cung cấp ít nhất 1/3 tổng nhu cầu phân bón của nông dân cho trồng lúa. Tuy nhiên, lượng phân bón thực tế lại không đạt được mục tiêu do MOF chậm trễ trong việc thu mua phân bón khi vào vụ gieo trồng. Vào thời điểm phân bón của MOF được chuyển giao, nông dân đã mua phân bón qua các nguồn khác rồi. Trong trường hợp này, ngân sách của chính phủ không còn là vấn đề.

Trước năm 1988 phân bón của MOF được bán thấp hơn giá thị trường 8 USD/tấn, việc này được thực hiện thông qua vay ưu đãi từ Quĩ hộ trợ nông dân và viện trợ không hoàn lại về phân bón của Nhật bản. Trong năm 1988, nội các chính phủ quyết định MOF nên bán phân bón cho nông dân bằng giá mua còn chi phí vận tải thì được trợ cấp hoàn toàn. Tuy nhiên, sau đó chính phủ lại quyết định hạ giá phân bón theo kiến nghị của MOAC (Bộ Nông nghiệp và HTX). Nhìn chung, MOF cung cấp phân bón ở mức giá thấp hơn giá thị trường. Khoản chênh lệch giá trong nhiều trường hợp còn vượt quá mức 8 USD/tấn, và từ cuối 1995 giá phân bón được trợ cấp thấp hơn giá thị trường 16 USD.

Khi giá trong nước gần sát giá quốc tế và không có thuế nhập khẩu đối với phân bón sử dụng trong nông nghiệp, khoản bù giá bằng mức chênh lệch giá cộng với chi phí vận chuyển. Hoạt động của MOF đã thành công trong việc tạo ra hệ thống hai giá nhưng đã thất bại trong việc tác động đến mức giá tới tay nông dân.

Ngân hàng Nông nghiệp và HTX - BAAC bắt đầu can thiệp vào thị trường phân bón từ năm 1981 với mục đích đảm bảo các khoản vay cho nông dân được sử dụng đúng mục đích đầu tư và để giảm chi phí phân bón. Năm 1983, BAAC áp dụng hệ thống phân phối trong đó nông dân phải báo trước cho BAAC về số lượng và loại phân bón để ngân hàng biết được tổng nhu cầu. BAAC tính lãi 2% cộng với chi phí vận chuyển.

Lượng phân bón được phân phối qua BAAC lên tới đỉnh cao 453 nghìn tấn năm 1988, chiếm tới 68% của tổng lượng phân bón qua kênh nhà nước. Trong năm 1991/92, BAAC đã không tham gia vào thu mua phân bón. Tuy nhiên từ năm 1993 đến 1995, MOAC đã thu mua phân bón và phân phối đến nông dân thông qua MOF, BAAC và Liên đoàn HTX nông nghiệp Thái Lan. 

*Thuốc trừ sâu

Lượng nhập khẩu thuốc trừ sâu tăng lên 133 triệu USD năm 1990, 129 triệu USD năm 1994. Chỉ khoảng 5% lượng thuốc nhập khẩu được sử dụng ngoài lĩnh vực nông nghiệp.

Diện tích đất canh tác có sử dụng thuốc trừ sâu lên tới cao nhất là 75% đối với ngô, 30% đối với lúa và chỉ 20% đối với đỗ tương.

Có một số hạn chế đối với nhập khẩu hoá chất nông nghiệp, ví dụ nhập khẩu những hoá chất độc hại được yêu cầu phải xin giấy phép. Nhập khẩu những loại thuốc có nguy hại đến an ninh quốc gia cũng bị kiểm tra. Đối với các loại thuốc trừ sâu khác, giá và việc sử dụng phụ thuộc vào thị trường, và trợ giá là không đáng kể.

*Giống cây, con

Việc sử dụng giống tốt phù hợp với đất ở vùng mưa tự nhiên cũng như có thuỷ lợi là một yếu tố quan trọng đến việc tăng mức sản lượng cũng như năng suất cây trồng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ những giống truyền thống sang giống lai năng suất cao đòi hỏi sử dụng nhiều lao động cũng như máy móc. Cho đến nay năng lực sản xuất giống có chất lượng cao với tỷ lệ nảy mầm và sinh sản nhanh không đủ đáp ứng nhu cầu của nông dân.

Đối với lúa, Bộ nông nghiệp và HTX hiện nay chỉ có khả năng đáp ứng 3% tổng nhu cầu về giống do hạn chế về ngân sách. Vì vậy, năng suất lúa vẫn còn thấp, tuy nhiên khu vực tư nhân sản xuất giống ngô, cao lương và rau một cách có hiệu quả, mặc dù cũng không đủ đáp ứng nhu cầu.

Chính phủ đã ủng hộ một kế hoạch sản xuất giống với những chương trình nhân rộng, để đào tạo nông dân và đảm bảo thu nhập cho người sản xuất giống. Ngân sách hoạt động cho Kế hoạch Cải cách nông nghiệp lên tới 79 triệu USD năm 1994.

Giống động vật nuôi cũng không đủ đáp ứng nhu cầu trong một thời gian dài, đặc biệt là giống bò thịt và sữa, gà thịt và gà lấy trứng. Hàng năm Thái Lan vẫn phải nhập khẩu một lượng giống lớn.

VI.1. 5    Nghiên cứu - Khuyến nông

Do vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, thời gian qua, chính phủ Thái Lan đã thực hiện một số biện pháp và chính sách về khuyến nông. Một cơ quan giám sát và kiểm tra lương thực cấp Nhà nước đã được thành lập với ngân sách 50 triệu baht trích từ quỹ hỗ trợ nông nghiệp Myazawa (Nhật Bản) để tiến hành nghiên cứu và sáng chế các kỹ thuật mới, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản. Bộ khoa học-công nghệ và môi trường của nước này cũng đang nghiên cứu khả thi dự án trị giá 385 triệu baht để xây dựng đường ống dẫn nước tưới cho đồng ruộng ở khu vực Đông Bắc, nơi chiếm tới 60% diện tích đất nông nghiệp, nhưng mới chỉ có 12% diện tích đất được tưới tiêu. Chương trình quỹ Myazawa còn giành 20 tỷ baht để xây dựng các cơ cơ sở hạ tầng, phát triển thêm các hệ thống thuỷ lợi  và  cải thiện đời sống cộng đồng ở nông thôn. Trong đó có kế hoạch xây dựng các tuyến đường vận chuyển nông sản từ nơi sản xuất  đến các kho bãi lưu trữ và xuất khẩu. Khi được thực hiện, nó sẽ tạo thêm 400 ngàn việc làm cho các vùng nông thôn.

IV.2 Chính sách Philipin
IV.2.1  chính sách thương mại

Chính sách thuế quan

Chính sách thương mại Philipin thay đổi qua nhiều thời kì. Trước năm 1950, Philipin thực hiện tự do thương mại, tái thiết đất nước và kiểm soát nhập khẩu. Trong thời kì này, hiệp định tự do thương mại mà Philippin ký với Mỹ đã khiến cho nước này phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ về xuất khẩu hàng sơ cấp như đường, sản phẩm dừa, chuối và sản phẩm lâm nghiệp. Luật Thương mại Philipin hay Bell Trade Act năm 1946 cố định tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền hai nước: 2 peso = 1 USD. 

Những năm 1950: chính sách của nước này là kiểm soát hối đoái, thay thế nhập khẩu. Ngược lại, đến những năm 1960, Philipin lại chuyển sang xoá bỏ kiểm soát, phá giá tiền tệ, và áp dụng các chính sách tài chính, tiền tệ mở. Đầu 1960, Ngân hàng Trung Ương đưa ra chính sách hối đoái đa tỷ lệ, sau đó là thả nổi đồng peso. Tới những năm 1970, chính sách của nước này lại là kiểm soát nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu, can thiệp rộng rãi của Chính phủ. Những năm 1980 là thời kì khủng hoảng kinh tế và phục hồi, phá giá tiền tệ, tự do hoá thương mại từng phần. Năm 1981, Philipin tiến hành chương trình cải cách thương mại là một phần của chương trình Cho vay Điều chỉnh Cơ cấu của Ngân hàng Thế giới. Cải cách thương mại gồm 2 phần: chương tình cải cách thuế quan (TRP) 1981-1985 và  Kế hoạch Tự do hoá Nhập khẩu (ILP). TRP đưa ra một tỷ lệ bảo hộ thống nhất trong và giữa các ngành kinh tế, giảm tỷ lệ bảo hộ hiệu quả (EPRs) và giảm thuế suất từ 100% xuống còn 50%. Ngoài ra còn bỏ hạn chế số lượng nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Những năm 1990 là thời kì cải cách thuế quan, tự do hoá nhập khẩu, thực hiện các cam kết WTO, AFTA-CEPT và APEC.

Bảng1: Cam kết của Philipin theo Hiệp định GATT-UR/WTO về nông nghiệp 

	
Thuế suất bắt buộc hiện hành

	Mặt hàng
	Thuế suất (%)

1995
	Ban đầu

1995
	Cuối cùng

2004
	Số lượng (tấn)

1995
	Thuế suất (%)
	Số lượng (tấn)

2004
	Thuế suất (%)

	Gạo
	50
	Kck
	Kck
	29865
	50
	226992
	50

	Ngô
	20
	100
	50
	65080
	35
	212118
	35

	Dừa
	50*
	70
	40-60
	Kck
	
	Kck
	

	Đường
	50
	70-100
	50
	19215
	
	62628
	50

	Cà phê
	30-50*
	100
	40-50
	5
	
	1457
	

	Chuối
	50*
	70
	50
	Kck
	
	Kck
	

	Xoài
	50
	50
	40
	Kck
	
	Kck
	

	Sắn
	30*
	50
	40
	Kck
	
	Kck
	

	Khoai tây
	30
	50-100
	40
	465
	
	1520
	

	Tỏi 
	30
	100
	40
	Kck
	
	Kck
	

	Hành
	30
	50-100
	40
	1610
	30
	2683
	40

	Bắp cải
	30
	100
	40
	2150,52
	30
	3509,20
	40

	Bông
	5
	10-20
	5-10
	Kck
	
	Kck
	

	Abaca
	10*
	Kck
	Kck
	Kck
	
	Kck
	

	Thuốc lá
	20-50
	40-70
	30-50
	Kck
	
	Kck
	

	Gia súc**
	3-30
	10-40
	5-36
	52600
	
	87667
	3-30

	Bò 
	30
	60-100
	35-40
	15000
	
	32000
	

	Sữa
	10-30
	30-50
	20-40
	Kck
	
	Kck
	

	Thịt lợn
	3-30
	10-100
	5-40
	16260
	
	53005
	

	Gia cầm
	30
	80-100
	40
	14090
	
	23490,35
	

	Thịt
	
	
	
	
	
	
	

	Tảo biển
	10-20*
	30-40
	20-30
	Kck
	
	Kck
	

	Tôm
	30*
	Kck
	Kck
	Kck
	
	Kck
	

	Cá ngừ
	10-30*
	Kck
	Kck
	Kck
	
	Kck
	


Kck: không cam kết

* Thuế nhập khẩu là thừa vì mặt hàng này là mặt hàng xuất khẩu.

** Đối với gia súc, số lượng được tính bằng đầu con.
Mức thuế nhập khẩu khác nhau khá lớn giữa các nhóm mặt hàng, và đặc biệt là giữa mức trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch. Theo cam kết trong Hiệp định GATT-UR/WTO về nông nghiệp, mức thuế quan đối với các hàng nhập khẩu có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn khá cao, đặc biệt là đối với thuế quan ngoài hạn ngạch (xem Bảng 2).

Bảng 2 Thuế quan ngoài hạn ngạch đối với các nông sản (số trong ngoặc là thuế quan trong hạn ngạch)

	Hàng hoá
	Tháng 4 năm 1996
	Tháng 7

	
	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Khoai tây
	100 (50)
	100(50)
	80(45)
	80(45)
	60(45)
	60(45)

	Sắn, khoai lang
	50
	50
	45
	45
	45
	45

	Bò, lợn sống (>50kg)
	40(30)
	40(30)
	40(30)
	40(30)
	35(30)
	35(30)

	Lợn sống(<50kg), cừu, dê sống
	60(30)
	60(30)
	50(30)
	50(30)
	45(30)
	45(30)

	Gia cầm sống
	80(40)
	80(40)
	65(40)
	65(40)
	50(40)
	50(40)

	Thịt bò, dê cừu
	60(30)
	60(30)
	50(30)
	50(30)
	45(30)
	45(30)

	Thịt lợn
	100(30)
	100(30)
	80(30)
	80(30)
	60(30)
	60(30)

	Thịt gia cầm
	100(50)
	100(50)
	80(45)
	80(45)
	60(45)
	60(45)

	Nội tạng của vịt ngỗng, chim (trừ gan)
	80(50)
	80(50)
	65(45)
	65(45)
	50(45)
	50(45)

	Thịt chế biến
	100(30)
	100(30)
	80(30)
	80(30)
	65(30)
	65(30)


Nguồn: David.C., 1999.

Qúa trình  tự do hoá thương mại và cơ chế  đầu tư đã tạo ra và đòi hỏi cần phải có những chính sách để thiết lập một cơ chế khuyến khích hơn nữa. 

Phillippine vẫn duy trì mức thuế khác cao đối với các hàng hoá nông nghiệp "nhạy cảm" bao gồm gạo, thịt và các sản phẩm chăn nuôi, đường cà phê và một số loại rau quả khác. Chẳng hạn mức thuế nhập khẩu đối với ngô là 35 % trong hạn ngạch (in quota tariff) và 65 % ngoài hạn ngạch (out quota tariff) tính từ tháng 1 năm 1999; với lúa miến là 15 % tính từ tháng 1 năm 1999 và 10 % tính từ tháng 1 năm 2000; với khoai tây là 40 % trong hạn ngạch và 60 % ngoài hạn ngạch tính từ tháng 1 năm 1999; với thịt bò là 20% từ tháng 2 năm 1999 và 10% từ tháng 1 năm 2000
.

Chính sách hạn ngạch xuất nhập khẩu

Mặc dù chính sách thuế quan được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm và đầu vào nông nghiệp, nhưng hiệu quả bảo vệ của chính sách lại rất hạn chế đối với các hàng hoá xuất khẩu và các hàng hoá chỉ tiêu dùng trong nước.  Đến năm 1995, các hàng rào phi thuế quan như hạn ngạch xuất nhập khẩu, kiểm soát giá, kiểm soát sự độc quyền của nhà nước trong buôn bán thương mại quốc tế lại là sự can thiệp chủ yếu của chính phủ vào thị trường đầu ra của nông nghiệp. 

Chính sách hạn ngạch nhập khẩu là một chính sách áp dụng khá rộng đối với các hàng nông sản (xem Bảng 3). 

Bảng 3. Mức hạn ngạch nhập khẩu đối với các loại hàng hoá.

	Hàng hoá
	Đơn vị
	Hạn ngạch nhập khẩu

	
	
	Năm 1995
	Năm 2004

	Gạo
	1000 tấn
	59.73
	238.94

	Ngô
	1000 tấn
	130.16
	216.94

	Đường
	1000 tấn
	38.43
	103.4

	Cà phê
	1000 tấn
	0.06
	0.06

	Hành
	1000 tấn
	1.61
	2.68

	Khoai tây
	1000 tấn
	930
	1550

	Cải bắp
	1000 tấn
	2.1
	3.51

	Thịt lợn
	1000 tấn
	32.52
	54.21

	Thịt gia cầm
	1000 tấn
	14.09
	23.49

	Thịt bò
	1000 tấn
	4
	5.57

	
	
	
	

	Lợn
	1000 con
	2570
	2570

	Gia cầm
	1000 con
	5708.12
	9513.54

	Bò
	1000 con
	12.2
	20.34


 Nguồn: David.C., 1999.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, lượng gạo quy định nhập khẩu năm 1999 là 111994 tấn, và 119640 tấn năm 2000
. Philipin sẽ nhập khẩu nhiều hơn nữa do sự thâm hụt mùa màng. Cơ quan Lương thực Quốc gia (National Food Authority) vẫn độc quyền nhập khẩu gạo, mặc dù Văn phòng Nông nghiệp Philippine, trên cơ sở thử nghiệm, cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu một số lượng nhỏ vào đầu  năm 1999. Cơ quan lương thực Quốc gia (NFA) cũng đã đề ra kế hoạch khung để tư nhân hóa ngành kinh doanh gạo dựa trên chương trình nghị sự gồm 10 điều của tổng thống Estrada nhằm loại bỏ yếu tố độc quyền trong kinh doanh gạo. Điều luật mới đảm bảo sẽ không có một công ty nào có thể gây lũng đoạn thị trường nhằm trục lợi vì một đơn vị kinh doanh chỉ được phép nhập tối đa 15 nghìn tấn. Tuy vậy nhập khẩu gạo tư nhân gây một số khoản chi phụ khác khiến giá gạo tăng khoảng 0,5 pêsô/kg. Vì vậy, Philipin phải giảm thuế đánh vào gạo nhập khẩu.

Việc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu tất yếu sẽ tạo ra sự không bình đẳng, quan liêu và sự bất hiệu của trong việc phân bổ ngân sách nhà nước từ nhập khẩu. Với hạn ngạch nhập khẩu, sẽ có một số hàng nông sản có mức thuế (trong hạn ngạch) khá thấp, đồng thời cũng sẽ có những nông sản phải chịu mức thuế quan (ngoài hạn ngạch) cao (như đề cập ở trên). Bởi vì mức hạn ngạch sẽ thấp hơn nhiều so với nhu cầu nhập khẩu tại mức thuế hạn ngạch. việc mua bán hạn ngạch sẽ xảy ra, trừ khi hạn ngạch nhập khẩu được đem ra đấu thầu và được phân bổ trên cơ sở mức giá thầu cao nhất.

Ngoại trừ sự giảm giá đồng peso năm 1970 và sự tăng giá nhanh chóng vào giữa những năm 1970, chính phủ có rất ít sự can thiệp vào sản xuất và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp.


Biến động của Hệ số bảo hộ danh nghĩa(NPR)
 cho thấy các hàng hoá có khả năng xuất khẩu như sản phẩm dừa, chuối, dứa không có sự bảo hộ về giá (Bảng 3). Sự thay đổi theo các năm cũng cho thấy chính phủ cũng có một số cố gắng trong việc ổn định giá trong nước. Hệ số bảo vệ danh nghĩa rất thấp từ -4%  đến -28% trong những năm 1970 là do sự giảm giá mạnh của đồng nội tệ và tác động của sự bùng nổ giá quốc tế . Tuy nhiên hệ số bảo vệ thấp trong những năm đầu 1980, mặc dù có sự giảm giá trên thị trường thế giới từ cuối thập kỷ 70, cho thấy những khó khăn để bảo hộ những người sản xuất các mặt hàng xuất khẩu do giá thế giới thấp. 

Bảng 4. Biến động của Hệ số bảo hộ danh nghĩa (Nominal protection rate) của một số nông sản chủ yếu, 1970-1998 (%)

	hàng 
	1970-79
	1980-84
	1985-89
	1990-94
	1995
	1996
	1997
	1998

	Gạo
	-4
	-13
	16
	19
	63
	91
	82
	34

	Ngô
	24
	26
	67
	76
	104
	54
	96
	72

	Đường
	5
	42
	154
	81
	91
	93
	66
	99

	Cùi dừa khô
	-17
	-28
	-6
	0


	0


	0


	0
	0

	Dầu dừa
	-4
	-4
	7
	18
	10
	5
	0


	0

	Chuối, dứa
	-4
	-4
	0


	0
	0
	0
	0
	0

	Thịt lợn
	6
	-9
	43
	31
	44
	n.a
	n.a
	n.a

	Thịt gà
	34
	46
	39
	74
	84
	n.a
	n.a
	n.a


Chú ý: n.a là không có
Nguồn: David.C., 1999

Từ đầu những năm 1980, Hệ số bảo hộ danh nghĩa có xu hướng tăng lên, đặc biệt là đối với các mặt hàng cạnh tranh nhập khẩu.  Đường là mặt hàng có mức độ bảo hộ cao từ trước tới nay, bắt đầu từ khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Vào cuối những năm 1980, giá đường trong nước bằng và thường cao hơn giá xuất khẩu sang Mỹ, gấp đôi giá CIF quốc tế. Ngô cũng là một trong những mặt hàng được bảo hộ cao nhất cùng với đường và thịt gà. NPR của gạo cũng tăng lên, khoảng 65% năm 1995 và 1996, phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách lúa gạo từ bảo hộ khu vực thành thị mạnh mẽ sang bảo hộ khu vực nông thôn. 

Sự giảm giá đồng nội tệ năm 1997 làm xu hướng bảo hộ tăng lên khi chính phủ cố gắng bảo hộ những tiêu dùng trong nước do giá thực phẩm tăng mạnh. NPR của gạo và ngô (cũng như của thịt lợn, thịt gà) giảm năm 1998. Chính phủ Philipin đã cho nhập khẩu nhiều hơn để hạn chế sự tăng giá trong nước, một chính sách rất quan trọng trong năm bầu cử.  

 Các hoạt động thể chế hỗ trợ thương mại

 Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)

Theo GATT-UR/WTO, Philipin đã cam kết điều chỉnh các biện pháp kiểm dịch động thưc vật phù hợp với các quy định quốc tế. Trước đó nước này chưa thiết lập tiêu chuẩn của riêng mình đối với hầu hết các sản phẩm thực vật, thịt và sản phẩm thịt, các sản phẩm cá và thuỷ sản để áp dụng hay đệ trình cho Uỷ ban Dinh dưỡng Codex của FAO. Hầu hết các tiêu chuẩn của Philipin dựa trên hoặc áp dụng tiêu chuẩn của Codex hoặc yêu cầu của các nước nhập khẩu.
* SPS đối với thực vật và sản phẩm thực vật: 
Theo Hiệp định Bảo vệ Thực vật Quốc tế, Philipin cam kết tuân theo các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật đối với thực vật và sản phẩm thực vật xuất khẩu để đảm bảo sự chấp nhận của nước nhập khẩu. Điều này được cụ thể hoá bằng Luật Kiểm dịch Thực vật năm 1978 và được sửa đổi trong Luật Hành chính năm 1987. Cục Kiểm dịch Thực vật tiến hành kiểm dịch mẫu ngẫu nhiên của 10% lượng hàng xuất khẩu, quá trinh kiểm dịch tiến hành theo yêu cầu của các nước nhập khẩu. Ngoài kiểm dịch hàng xuất khẩu, Cục Kiểm dịch Thực vật (BPI) còn kiểm dịch hàng nhập khẩu để ngăn sâu bệnh lạ và ngăn chúng Lan tràn trên toàn quốc. Các tàu biển và máy bay quốc tế cũng được kiểm tra. Việc vận chuyển nội địa một số mặt hàng cũng phải theo quy định kiểm dịch. BPI tiến hành kiểm dịch đối với hầu hết các loại cây và sản phẩm thực vật, Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) kiểm dịch đối với ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc, Tổng cục Dừa Philipin kiểm dịch đối với dừa quả và cây con. 

* SPS đối với thịt và sản phẩm thịt

Theo yêu cầu kiểm dịch quốc tế, thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu vào Philipin phải có giấy phép nhập khẩu/ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (VQC), và qua kiểm dịch bắt buộc. Nhập khẩu động vật nhai lại để làm giống cũng phải theo các quy định và quy tắc kiểm dịch cụ thể. Giấy phép nhập khẩu/VQC do DA cấp dựa trên kiến nghị của Cục Công nghiệp Động vật (BAI) về nguồn gốc và sức khoẻ. Cùng với những thoả thuận của GATT-WTO, hàng thuộc diện Lượng Nhập khẩu Tối thiểu (MAV) bắt buộc phải có Giấy phép Nhập khẩu MAV do Uỷ ban Quản lý MAV cấp và phê duyệt trước khi xin VQC. Phòng Kiểm dịch Động vật của BAI được phân công kiểm tra khi hàng đến cảng sẽ kiểm  tra và cấp giấy phép nhập khẩu trước khi hàng được Phòng Hải quan cho phép giải phóng hàng. Nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt phải được cán bộ kiểm dịch động vật và kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra thịt Quốc gia tại kho lạnh của người nhập khẩu.  Phương pháp lấy mẫu và kiểm tra dùng để kiểm tra hàm lượng các thành phần chính, chất phụ gia, chất nhiễm độc, và các hàm lượng mycotoxin và aflatoxin cho phép khác đều dựa trên quy định của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). 
* Kiểm dịch động thực vật đối với thực phẩm chế biến:
Cục Tiêu chuẩn, Bộ Công nghiệp và Mậu dịch chịu trách nhiệm đề ra tiêu chuẩn đối với các nông sản tươi sống, Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính đối với thực phẩm chế biến. Hầu hết các nông sản chế biến đều theo tiêu chuẩn SPS của Uỷ ban Dinh dưỡng Codex. 

Các chính sách khác liên quan đến mậu dịch quốc tế:


Thông qua Bộ Thương mại, Chính phủ đưa ra nhiều chính sách hoặc dịch vụ hỗ trợ mậu dịch quốc tế, tập trung nhiều hơn vào sản phẩm chế biến hoặc sản xuất. Đối với nhập khẩu, sự hỗ trợ bao gồm việc khuyến khích và tạo điều kiện nhập khẩu. Đối với xuất khẩu , các hoạt động này liên quan đến bao bì, mẫu mã kiểu dáng, tạo điều kiện xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu và vận tải. 

Tổng thống Philipin Estrada chủ trương phát triển kinh tế theo hướng thị trường trên nguyên tắc tự do hóa và tư nhân hóa, đồng thời Philipin cũng kiên quyết thực hiện các cam kết của mình với WTO bằng việc hợp lý hóa cơ cấu thuế quan, dỡ bỏ hàng rào ngăn cản việc nhập khẩu. Chỉ riêng trong qúy I năm 1999 với chính sách "ủng hộ thị trường" GNP tăng 1,2%; GDP tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất nông nghiệp tăng 2,5%, chiếm 20% GDP, thu hút 40% lực lượng lao động.

IV.2 2. Chính sách cải cách đất đai

Chính sách đất đai là một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở nông thôn. 

Bắt đầu là luật đất đai năm 1963 cố định một tỷ lệ đất đai giữa nông dân và chủ đất. Năm 1972, việc chuyển nhượng đất đai được thực hiện theo của Nghị định 27 của Tổng thống chủ yếu ảnh hưởng với gạo và ngô, gồm 3 bước: (1) chuyển các phần đất thuê sang thuê theo hợp đồng (lease hold); (2) ban hành Chứng nhận chuyển nhượng đất (Certificates of Land Tranfer) cho những hộ trả tiền cho chủ đất, hay được Ngân hàng Đất đai xem xét việc trả từ từ ; (3) Cuối cùng, cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai.

Năm 1987, một chính sách được coi là Chương trình cải cách đất đai toàn diện (Comprehensive Agrarian Reform Program- CARP) được thông qua nhằm phân phối lại toàn bộ đất đai cho người trồng trọt, cùng với một sự đền bù cho các chủ đất.  CARP được xây dựng không chỉ để phân phối lại đất đai mà còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người nông dân. Do những khó khăn về chính trị và chi phí cao để thực hiện chương trình chuyển nhượng đất đai, quá trình thực hiện đã bị chậm lại và đến cuối năm 1998 các mục tiêu đề ra vẫn chưa được đáp ứng như mong đợi. 

Kết quả của chương trình cải cách đất đai cũng như qúa trình thực hiện chậm chễ làm tăng sự bóp méo trong thị trường đất đai thông qua những hậu quả tiêu cực phát sinh ngoài dự kiến.

·    Sẽ có những phần đất thuê có thể được thực hiện không theo quy, mặc dù với sự phân chia đất đai- lao động như vậy có thể hiệu quả, nhưng những hộ không có đất sẽ tạo ra những lỗ hổng trong khu vực nông nghiệp.

·   Theo Nghị định 27 của Tổng thống, khi cải cách đất đai chủ yếu tập trung vào gạo và ngô, những người chủ đất sẽ không được khuyến khích trồng những sản phẩm này trên các vùng đất mà việc xen canh của gạo, ngô với dừa hay các cây trồng khác  được thực hiện từ lâu. 

·   Việc chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp khác được thực hiện và thúc đẩy bởi sự kiểm soát yếu kém thì sẽ không tạo ra một chính sách quy hoạch vùng hay sử dụng đất quốc gia.

IV.2. 3. chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

Nhận thức được tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng với sự phát triển của ngành nông nghiệp, nhiều chương trình  khác nhau trong Chương trình Phát triển Trung hạn của Bộ Nông nghiệp đã chú trọng phát triển các thiết bị sản xuất và sau sản xuất. Chính sách này cũng nhất quán với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản dưới xu hướng tự do hoá thương mại của GATTUR/WTO, AFTA và các hiệp định mậu dịch tự do khu vực khác. Phát triển cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp bao gồm việc xây dựng đường từ trang trại đến chợ, hệ thống thuỷ lợi, các thiết bị sau thu hoạch. Một phần Quỹ Tăng Khả năng Cạnh tranh (CEF), được hình thành từ lợi nhuận của lượng nhập khẩu tối thiểu (MAVs) của nhập khẩu nông sản, được dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong ngành nông nghiệp. Trong chương trình thuỷ lợi, đáng chú ý nhất là dự án giếng khoan nông (shallow tube-well). Từ 1995 đến 19997 đã có tổng cộng 13800 giếng được lắp đặt, tưới được 7000 ha. Trong Chương trình Ngô, một số thiết bị sau thu hoạch đã được đưa tới cho nông dân như vỉa hè phơi sấy đa năng, máy sấy trong nhà, nhà kho ngoài trời và máy đo độ ẩm. Máy đo độ ẩm được dùng để giám sát độ ẩm của ngô để ngừa và kiểm soát aflatoxin và các chất mycotoxin khác. Cục Nghiên cứu Sau Thu hoạch ước tính có khoảng 79% trữ lượng ngô cả trong các nhà kho của Chính phủ và tư nhân nhiễm aflatoxin do độ ẩm cao.


Đối với ngành chăn nuôi, thông qua Chương trình Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp sẽ nâng cấp các chợ bán đấu giá sản phẩm chăn nuôi, lập thêm 34 lò giết mổ, 8 nhà máy giết mổ gia cầm và 98 nhà máy chế biến thịt. Hiện nay chỉ có khoảng 1% số lò mổ và 21% số nhà máy giết mổ gia cầm được xếp hạng AAA, có nghĩa là phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Gia súc giết mổ ở các lò mổ hạng AAA được xuất khẩu, tương tự như gia cầm được giết mổ ở các lò giết mổ loại AAA. Gia súc và gia cầm giết mổ ở các lò không phải loại AAA chỉ đạt tiêu chuẩn thị trường nội địa.

IV.2.4. Chính sách phân bổ chi tiêu công cộng

Do những tính chất đặc thù của khu vực nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên có thể tạo ra những thất bại thị trường, những chi tiêu công cộng cho việc xây dựng hàng hoá công cộng và hạn chế những tác động ngoại lai  để tăng năng suất, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo vệ môi trường  là rất cần thiết. Tuy nhiên, mục đích của chi công cộng còn cố gắng giảm sự phân chia mất cân bằng về thu nhập, đất đai và sự tiếp cận tới biển, rừng và các tài nguyên khác. Thường những chi tiêu công cộng để thực hiện các chính sách trợ giá nông sản, các chương trình tín dụng ưu đãi hay các trợ cấp khác  để làm dịu đi những thiệt hại đối với khu vực nông nghiệp gây ra bởi các chính sách kinh tế khác, đặc biệt là các chính sách điều tiết giá. Gần đây các phần lớn chi tiêu công cộng được  sử dụng để phục hồi hệ thống tài nguyên thiên nhiên (như hệ thống rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn...), môi trường sinh thái đang bị xuống cấp nhanh chóng. 

Việc phân bổ ngân sách công cộng cho nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên từ năm 1987-1994 được ghi trong Bảng 5.  Khoảng 25 % chi tiêu công cộng phân cho thực hiện các chính sách môi trường và tài nguyên, chủ yếu là tôn tạo và bảo vệ rừng. Chi cho các chương trình cải cách đất đai chiếm khoảng 22 %, trong đó chi cho dịch vụ hỗ trợ như tín dụng ưu đãi, phát triển hợp tác xã chiếm một nửa.  Và trên một nửa chi tiêu công cộng là cho khu vực nông nghiệp.  

Bảng 5. Phân bổ chính sách công cộng cho nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên thông qua công cụ chính sách, 1987-1994 (triệu Peso)

	
	1987-1994
	
	1994
	

	
	Triệu Peso
	%
	Triệu Peso
	%

	Cải cách đất đai
	32775
	25
	5179
	24

	Môi trường và tài nguyên
	28602
	22
	4805
	22

	Nông nghiệp
	67675
	52
	11575
	54

	        Thủy lợi
	15600
	12
	1704
	8

	        ổn định giá
	11746
	9
	2765
	13

	        Nghiên cứu
	5074
	4
	985
	5

	        Khuyến nông
	9497
	7
	2014
	9

	        Phát triển dừa
	2082
	2
	368
	2

	        Chăn nuôi
	1826
	1
	467
	2

	        Khác
	21850
	17
	3272
	15

	Tổng
	129052
	100
	21559
	100


Nguồn: David.C., 1999

 Trong tổng chi cho khu vực nông nghiệp, thủy lợi chiếm khoảng 12 %, tuy nhiên trong năm 1994 con số này chỉ còn 8 %. Chi cho nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông chiếm tương ứng khoảng 4 và 7 %. Tuy nhiên chi tiêu cho nghiên cứu không hiệu quả do sự yếu kém của hệ thống nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu bị tách rời, sự bất ổn định của các nhà lãnh đạo và sự liên kết yếu kém giữa khuyến nông và nghiên cứu.

Chi tiêu công cộng cho ngành lúa gạo khá lớn (khoảng 50 % chi cho nông nghiệp), chiếm khoảng 15 % tổng giá trị gia tăng của ngành. Bên cạnh những chi phí để ổn định giá (chiếm khoảng 10% chi cho nông nghiệp), những chi tiêu cho khuyến nông, phân phối lại ruộng đất, tín dụng, trợ cấp giống, phân bón, máy móc, và các công nghệ sau thu hoạch cho ngành lúa gạo cũng chiếm phần lớn.

Việc phát triển các hàng nhập khẩu cạnh tranh cũng không được quan tâm đúng mức, lợi thế cạnh tranh bị giảm sút, đặc biệt là đối với đường và ngô. Ngân sách phân bổ cho nghiên cứu ngành mía đường chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng giá trị gia tăng của ngành, và đối với ngô, con số này chỉ còn 0,1%.

IV.3 Chính sách nông nghiệp  Malaysia

Trong những năm đầu kể từ sau khi giành được độc lập, chiến lược phát triển nông nghiệp chủ yếu tập trung vào mục tiêu cung cấp công ăn việc làm, tăng thu nhập và tiết kiệm ngoại hối. Do tỉ lệ các hộ đói trong ngành nông  nghiệp còn cao nên các chiến lược và chương trình của chính phủ đều tập trung  nâng cao thu nhập cho nông hộ. Malaysia cũng kiên quyết theo đuổi chính sách mở rộng phát triển các loại cây giành cho xuất khẩu như cao su, cọ dầu, cacao. Ngoài ra nhà nước cũng trú trọng các chính sách thay thế nhập khẩu nhằm tăng cường và tiết kiệm ngoại hối, tạo ra công ăn việc làm và cơ hội tăng thu nhập.

Rất nhiều ngành nông nghiệp được bảo hộ thông qua các hình thức thuế và phi quan thuế như hạn ngạch và những rào cản nhập khẩu khác. Ngoài ra chính phủ cũng trú trọng tăng cường an ninh lương thực, nhằm đạt được mục tiêu tự cung tự cấp 100% sản xuất gạo trong nước. Đồng thời, tiểu ngành cây xuất khẩu cũng bị đánh thuế rất nặng nề để tăng doanh thu cho chính phủ nhằm tài trợ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng thể chế và phát triển đất.

Chính sách nông nghiệp quốc gia đầu tiên được đưa ra năm 1984 đã đánh dấu bước tự do hoá đầu tiên của ngành nông nghiệp, mặc dù nước này đã bắt đầu giảm thuế cho những sản phẩm giao ngay và nguyên vật liệu thô trong giai đoạn năm năm lần thứ hai (1971 - 1975 ) và thứ 3. Động thái này được tiến hành nhằm kích thích các hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Mục tiêu chủ yếu của chính sách là tăng cường tối đa hoá thu nhập từ nông nghiệp thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước và tăng năng suất. Những chiến lược mới vẫn trú trọng khai hoang đất và cải thiện điều kiện hiện nay. Các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp như nghiên cứu và phát triển, khuyến nông và thị trường cũng được tập trung tăng cường.

Giai đoạn 1984 - 1990 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc chuyển đổi và phát triển nền kinh tế Malaysia, đồng thời phát triển  nhanh ngành chế tạo, làm giảm tầm quan trọng tương đối của ngành nông nghiệp. Mặc dù giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp tăng với tỉ lệ trung bình là 4,6% nhưng vẫn chưa bằng một nửa so với ngành chế tạo (tăng trưởng với tỉ lệ 13,7%). Hiện nay, ngành nông nghiệp đang vấp phải những khó khăn nghiêm trọng. Đó là những chính sách  hướng vào công nghiệp chế tạo, thiếu lao động, lương ngày càng tăng, cạnh tranh đất cho những mục đích khác cũng tăng và nhiều vấn đề khác. Hậu quả là, chính sách nông nghiệp quốc gia đầu tiên (NAP) được sửa đổi và  NAP thứ hai (1992 - 2010) ra đời, nhấn mạnh giải quyết các vấn đề như năng suất, hiệu quả và tính cạnh tranh trong điều kiện phát triển bền vững và mối quan hệ với những ngành khác của nền kinh tế, đặc biệt là ngành chế tạo. NAP thứ hai có nhiều điểm khác với NAP thứ nhất, trú trọng nhiều hơn vào phát triển đất và tạo thêm cơ hội việc làm. Những nỗ lực phát triển được tăng cường theo hướng hiện đại hoá và thương mại hoá, đặc biệt là của những tiểu chủ chưa được tổ chức tốt nhằm tăng cường tính hoà nhập về mặt cơ cấu và kinh tế của ngành với những ngành khác của nền kinh tế đặc biệt là ngành chế tạo.

IV.3.1  chính sách thương mại
 Chính sách thuế quan

Việc theo đuổi chính sách thương mại mở và sự hấp dẫn của nó đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài giúp Malaysia có được sự tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục quá trình chuyển đổi kinh tế. Việc phân tích tình hình kinh tế cho thấy hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới Malaysia ít hơn so với các thị trường khác. Tuy nhiên muốn duy trì mức độ tăng trưởng cao, Malaysia vẫn còn gặp phải nhiều thách thức về cơ cấu và kinh tế vĩ mô
Theo báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới, Malaysia phải cắt giảm một nửa thuế quan dối với hầu hết các mặt hàng từ năm 1993, giảm mức độ bảo hộ đối với hầu hết các hàng nông sản. Mức thuế quan tối hệ quốc giảm từ 15.2% năm 1993 xuống còn 8.1% năm 1997. Tuy nhiên, mức thuế quan bảo hộ áp dụng đối với một số hàng nông sản cần bảo vệ vẫn còn rất cao, khoảng 145%. Chính phủ bảo hộ một số ngành nông nghiệp vì những lý do chiến lược và kinh tế-xã hội. Sự bảo hộ này được áp dụng trong những ngành có số lượng hộ nghèo lớn như lúa gạo, chăn nuôi, thuốc lá và quả nhiệt đới, cà phê và bắp cải.


Dầu cọ là một trong những nông sản chính của Malaysia. Trước đây xuất khẩu dầu cọ và các sản phẩm dầu cọ cũng phải chịu một mức thuế nhất định nhằm tăng nguồn thu cho chính phủ. Tuy nhiên gầy đây, thuế xuất khẩu cho hầu hết các sản phẩm dầu cọ bị hủy bỏ. Thuế chỉ được áp dụng cho xuất khẩu các dầu cọ thô để khuyến khích chế biến dầu cọ trong nước. Mức thuế này được quy định dựa theo giá FOB của dầu.

 
Thuốc lá là một trong những hàng nông sản được bảo hộ mạnh. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ cho người sản xuất, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, mức thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng này cũng rất cao. Tỉ lệ thuế áp dụng vào thuốc lá nhập khẩu được ấn định từ 20,72 RM / kg năm 1974, tăng tới 32,84 RM/ kg năm 1980 - 1981 và năm 1982 tăng đến 50 RM/ kg. Trong năm 1990, 5% thuế phụ trội được tính thêm vào thuế nhập khẩu và coi đó như thuế theo giá hàng (khoảng trên 300%).


Trong ngành chăn nuôi, 3 tiểu ngạch trong chăn nuôi gia cầm vẫn đang được bảo hộ gồm các sản phẩm như gia cầm sống, thịt (bao gồm thịt tươi, thịt ướp lạnh) và trứng gia cầm. Trước khi có hiệp định của vòng đàm phán Uruguay, việc nhập khẩu các sản phẩm này bị cấm hoàn toàn. Hiện nay, thuế quan nhập khẩu những sản phẩm này được cam kết trong khoảng  23% và 85%. Tuy nhiên, tỉ lệ thuế áp dụng là 0. Mức nhập khẩu tối đa (3% mức tiêu thụ trong nước) hiện được áp dụng với những sản phẩm này, và đến năm 2004 sẽ tăng tới 5%. Ngành chăn nuôi lợn cũng đang được bảo vệ tương tự như vậy. Mức thuế nhập khẩu cam kết đối với lợn sống và thịt lợn từ 23% đến khoảng 139%. Cũng như ngành gia cầm, tmức thuế áp dụng thuế là 0%. Trong ngành sữa, thuế áp dụng cho hầu hết các sản phẩm là 5%. Tuy nhiên nhập khẩu sữa tươi bị hạn chế nghiêm trọng do hạn ngạch quy định

Quả nhiệt đới như chuối, nho, soài, đu đủ và dưa tây cũng được bảo hộ với thuế áp dụng ở mức cao. Thuế của các sản phẩm này từ mức 220,45 RM cộng với 5% thuế khác đánh vào soài đến 1322,77 RM một tấn cộng với 5% thuế khác đánh vào chuối. Mức thuế cao này cũng để bảo hộ người sản xuất, chủ yếu là tầng lớp tiểu nông.

Giấy phép xuất nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu là rào cản phi thuế quan chủ yếu. Việc cấp giấy phép nhập khẩu ảnh hưởng tới 17 % các loại hàng hoá trong dòng thuế, chủ yếu là hàng nông sản và ô tô. Việc nhập khẩu cà phê và cải bắp vẫn bị giới hạn bởi giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên đối với cà phê, hầu hết lượng nhập khẩu thông qua giấy phép xuất khẩu vẫn thực hiện rất máy móc. Cải bắp vẫn bị hạn chế bởi hạn ngạch  nhập khẩu, nhưng đôi khi lượng nhập khẩu cải bắp vào Malaysia vượt quá sản lượng trong nước.

Hỗ trợ xuất khẩu

Hỗ trợ xuất khẩu luôn là hoạt động rất cần thiết cho các đơn vị xuất khẩu để đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trên thế giới. Dầu cọ là nông sản xuất khẩu chính của Malaysia trong nhiều năm, do vậy công tác xuất khẩu được sự hỗ trợ rất nhiều. Những biện pháp hỗ trợ xuất khẩu dầu cọ bao gồm: khấu trừ khuyến khích xuất khẩu xuống còn một nửa, khấu trừ bảo hiểm tín dụng xuất khẩu xuống còn một nửa. Chương trình tái viện trợ tín dụng xuất khẩu cũng được áp dụng đối với các nhà xuất khẩu dầu cọ. Thêm vào đó, các nhà xuất khẩu có thể tìm kiếm sự trợ giúp về dịch vụ bảo hiểm tín dụng xuất khẩu thông qua Ban bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Malaysia. Một chương trình bảo đảm và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu được tiến hành năm 1990 nhằm giúp các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính giải quyết những khoản vay chưa  hoàn trả, ngoài ra cũng đưa ra những biện pháp khuyến khích người xuất khẩu và nhập khẩu. Để nỗ lực mở rộng thị trường dầu cọ đặc biệt là tới các nước đang phát triển có dự trữ tài chính thấp, thoả thuận "thanh toán và tín dụng dầu cọ" đã được áp dụng.    

IV.3.2. Trợ giá Nông sản

Để hỗ trợ người sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu, đồng thời tăng cường sự ổn định giá nông sản, Malaysia áp dụng một chính sách quy định mức giá sàn và trợ giá nông sàn, chủ yếu là đối với lúa gạo. Chính sách được đưa ra lần đầu tiên sau khi Malaysia giành độc lập năm 1957, lúc đó thu nhập của người trồng lúa xuống quá thấp. Theo chương trình này, một mức giá sản được ấn định khoảng 250 RM/tấn. Tuy nhiên chương trình này không tăng được thu nhập cho người trồng lúa và cũng không giảm được đói nghèo, do chương trình không có khả năng tiếp tục hỗ trợ cho thu nhập của người sản xuất, trong khi đó lại bảo vệ người tiêu dùng không phải chịu mức tăng giá cao. Kết quả là trong thập kỷ 70, chính phủ đã phải tiến hành những biện pháp trực tiếp hơn bằng cách kiểm soát giá gạo. Để thực hiện được điều này, một cơ quan chuyên trách đã được thiết lập tham gia vào quá trình chế biến và giải quyết đầu ra cho lúa. Biện pháp kiểm soát giá đã đảm bảo mức giá gạo công bằng cho mọi người tiêu dùng, trong khi đó can thiệp của chính phủ trong việc thu mua, chế biến và bán lúa đã làm tăng cạnh tranh trên thị trường. Vào năm 1974, mức giá tối thiểu được bảo đảm cho những giống lúa hạt dài được áp đặt ở mức 429,9 RM/ tấn, cho giống lúa chất lượng cao là 496 RM/ tấn và giống lúa chất lượng trung bình là 433 RM/ tấn (năm 1979). Chương trình trợ cấp giá chính thức lần đầu tiên được đưa ra trong thập kỷ 80, theo đó nông dân trồng lúa được nhận khoản trợ cấp 33 RM cho mỗi tấn bán ra. Năm 1982, tỉ lệ này tăng lên 167 RM/ tấn và đến năm 1990, con số này được điều chỉnh lại là 248 RM/ tấn.

IV.3.3  Trợ giá đầu vào sản xuất

Để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa và khuyến khích sản xuất, Malaysia ban hành chính sách trợ cấp cho đầu vào sản xuất chủ yếu là đối với  phân bón. Chương trình trợ cấp phân bón đầu tiên được thực hiện vào đầu những năm 50 với mục tiêu khuyến khích nông dân dùng phân bón. Và từ đó cho đến năm 1971, mức trợ cấp tăng 30%. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Chương trình sẽ chấm dứt khi giá phân bón giảm. Nhưng trên thực tế, giá phân bón không giảm mà lại tăng, buộc chính phủ phải thực hiện chương trình trợ cấp phân bón toàn diện hơn vào năm 1979, và sau đó là trợ cấp 100%. Chương trình này chỉ dành cho các chủ đất chứ không phải người thực hiện. Tổng giá trị trợ cấp phân lên tới 231 triệu RM/ ha (33% tổng chi phí sản xuất một ha). Vào năm 1997,  tổng trợ cấp phân bón tăng thêm 22 triệu RM, đáp ứng yêu cầu của nông dân, do lúc đó chi phí sản xuất tăng cao và đồng ringgit của Malaysia bị giảm giá trị.

Để hỗ trợ việc mua vật tư cho sản xuất lúa hai vụ, Malaysia áp dụng chính sách tín dụng cho vay với lãi suất ưu đãi  cho người nông dân. Bên cạnh đó, Malaysia trú trọng phát triển hệ thống thủy lợi. Tổng chi phí cho đầu tư hệ thống thuỷ lợi trong giai đoạn 1956-1996 khoảng 4.2 tỷ RM, chiếm khoảng 14 % tổng ngân sách phân bổ cho phát triển nông nghiệp. Thuỷ lợi phí là rất nhỏ hoặc không có.   

IV.3. 4 Chính sách Phát triển trang trại

Tổng diện tích đất canh tác dưới hình thức trang trại (1998) là 2,6 triệu ha. Trong đố đất trồng cao su chiếm 47%, cọ lấy dầu chiếm 25,5% ,lúa gạo 18%,dừa 5,5% và ca cao 4%. Trừ vùng sản xuất lúa gạo là nơi hoàn toàn áp dụng hình thức canh tác trang trại do qui mô ruộng đất manh mún, còn với hầu hết các loại đất trồngkhác, tổng diện tích đất canh tác trang trại thường gấp 4 lần tổng diện tích đất canh tác đồn điền. Qui mô trang trại : từ dưới 1 ha đến 4 ha. Năm 1998 có 350 000 trang trại trồng lúa ,490.460 trang trại trồng cao su. Các trang trại do một hộ gia đình quản lý. Mỗi trang trại là một đơn vị kinh tế độc lập. Việc thuê nhân công thường theo mùa vụ (ở các trang trại trồng cây hàng năm) và thuê dài hạn (ở các trang trại trồng cây lâu năm). Cơ cấu sản xuất: Chính sách đa dạng hoá nông nghiệp năm 1984 đã tháo gỡ được hạn chế về qui mô trang trại nhỏ bằng cách phối hợp trồng trọt, chăn nuôi trên cùng một diện tích đất nông nghiệp và áp dụng phương pháp chế biến nông sản tại chỗ. Hiện các trang trại thuần nông và độc canh không còn nhiều ở Malaxia. Mức độ sử dụng lao động trên 1 mẫu ruộng như sau: trồng lúa 2 vụ :96 lao động, trồng cao su 74 lao động, cây ăn quả 14 lao động, rau 297 lao động, ca cao 88 lao động. Bình quân có 12 con trâu, 81 con bò sữa, 9 con cừu trên 1 mẫu ruộng canh tác. Thu nhập phi nông nghiệp chiếm 45-47% tổng thu nhập của hộ gia đình nông dân.

Hiệu quả kinh tế-xã hội của các trang trại nông nghiệp Malaysia là rất lớn. Chính sách giá cả và hàng loạt các biện pháp khác áp dụng đối với trang trai đã khuyến khích nông dân phát huy tính tự chủ, năng động trong sản xuất làm tăng năng suất cây trồng, thu nhập của nông dân tăng, xoá đói, giảm nghèo và giải quyết những vấn đề xã hội.

Tuy nhiên việc phát triển trang trại nông nghiệp ở Malaxia cũng có những hạn chế: qui mô trang trại càng nhỏ, chi phí cơ khí càng cao với lợi ích thu được. Hệ thống thị trường nông thôn Malaysia chưa hoàn thiện. Mặc dù có những ưu đãi về giá cả và thuế, nông sản trong các trang trại dường như chưa có khả năng tiêu thụ tốt. Nhược điểm của hàng  nông sản là ở chỗ phụ thuộc vào những biến động giá cả, ngoại hối ... trong nước và trên thế giới. Tuy có ngành chế biến nông sản phát triển vào loại mạnh nhất khu vực nhưng Malaysia  phải nhập khẩu lao động với chi phí tiền lương cao. Để phát triển một cơ cấu thị trường mang tính cạnh tranh cao phải có một hệ thống giá cả, tỷ giá linh hoạt và cơ cấu ngành nghề cân đối.

IV.3.5  Thực hiện Dự án Phát triển nông nghiệp toàn phần 

Dự án phát triển nông nghiệp toàn phần được thành lập vào đầu năm 1960 nhằm thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo. Những dự án  này đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông qua việc xây dựng hệ thống cung cấp đầu vào và dịch vụ hỗ trợ bao gồm cả hệ thống cơ sở hạ tầng, tài chính và vốn, công nghệ, giáo dục, đào tạo và khuyến nông. Phần lớn các dự án này được tập trung cho khu vực lúa gạo (chiếm từ 50000 ha đến 100000 ha)

Việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm hiện đại hoá và thương mại hoá khu vực nông nghiệp. Ngân hàng Nông nghiệp Malaysia (được thành lập năm 1969) nhằm cung cấp các khoản tín dụng cần thiết để đáp ứng nhu cầu về vốn của các hộ gia đình. Malaysia cũng thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo ở cả nông thôn và thành thị, phục vụ nhu cầu cần thiết về tài chính và vốn. Bên cạnh đó, Malaysia đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống đường xá, hệ thống tưới tiêu, hệ thống marketing, nhà máy chế biến, trung tâm thu gom và vận chuyển nông sản. Malaysia cũng quan tâm đến công tác đào tạo và khuyến nông và giao cho các cơ quan nhà nước cụ thể thực hiện như Viện phát triển và Nghiên cứu Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Cao su, Viện Phát triển và Nghiên cứu dầu cọ, Viện Nghiên cứu Thuỷ sản.

Đối với những người trồng lúa, quá trình cơ khí hoá và mở rộng sản xuất là nhân tố chủ yếu để giảm tỷ lệ đói nghèo. Dưới tác động mạnh mẽ của Dự án phát triển nông nghiệp toàn phần, năng suất tăng một cách đáng kể, từ 2-3 tấn/ha trong những năm 1960 lên 5-6 tấn/ha trong những năm 1990. Có những nơi, do được đầu tư tốt vào hệ thống thủy lợi, năng suất lên tới 8 tấn/ha.   


Việc duy trì các dự án này cho đến nay được tài trợ hoàn toàn bởi ngân sách chính phủ. Nhưng giờ đây, ngân sách tài trợ ngày càng ít.  Theo kế hoạch ban đầu khi các dự án đã đi vào ổn định thì giao lại cho các tổ chức nông dân quản lý. Tuy nhiên điểm giao thời, các tổ chức nông dân không được trang bị đầy đủ tài chính để tiếp tục tổ chức và duy trì hoạt động của các dự án phát triển nông nghiệp toàn phần này. Trong lúc đó, những khó khăn do việc quản lý thuỷ lợi yếu kém và sự kết hợp không chặt chẽ trong việc canh tác và các hoạt động sản xuất khác vẫn chưa được khắc phục trong rất nhiều dự án. Năng suất lúa của một số vùng vẫn rất thấp chỉ khoảng 3-4tấn/ha, so với năng suất tiềm năng 7-8 tấn/ha. Việc loại bỏ trợ giá phân bón lại càng tạo áp lực đối với sản xuất lúa nhất là trong thời gian đầu. Năng suất cao su cũng giảm đáng chỉ còn 300-400kg/ha, so với năng suất có thể 1200-1300 kg/ha. Điều này cho thấy, sản xuất nông nghiệp Malaysia cần có sự hỗ trỡ nhiều hơn về mặt chuyển giao công nghệ và công tác khuyến nông.      

IV.3.6  Chính sách đất đai

Chiến lược phát triển đất mới 

Những năm giành độc lập năm 1957 và  đầu thập kỷ 60, cao su là cây trồng xuất khẩu quan trọng nhất của Malaysia. Để đối phó với việc giá cao su giảm một cách liên tục trên thị trường thế giới, cùng với việc phát ra dầu cọ- một cây trồng ngày càng được thị trường ưa chuộng và đem lại nhiều lợi ích, Malaysia khuyến khích các hộ trồng cao su với quy mô nhỏ chuyển sang trồng cọ. Cùng với chiến lược này, Chính phủ Malaysia cũng bước vào thực hiện một chiến lược phát triển đất mới (“new” land development), đây được coi như cách thức để xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn. Chiến lược này thực hiện mở rộng đất canh tác của rừng nhiệt đới khoảng  1000 ha và một số phần đất định cư khác cho các hộ nghèo và hộ trước kia không có đất. Cơ quan Phát triển đất Liên bang được thành lập năm 1956 để thực hiện chiến lược đất mới và phát triển vùng đất mới cho canh tác dầu cọ, ngoài ra cho cho việc trồng cao su và ca cao. Để  thúc đẩy các hoạt động buôn bán và chế biến, Cơ quan Phát triển đất Liên bang đã thực hiện hàng loạt các hoạt động hỗ trợ trong việc thu gom, thương mại, xay xát, tinh luyện và chế biến. Một trong những hỗ trợ là Công ty Marketing của Cơ quan phát triển đất liên bang được thành lập và cung cấp các dịch vụ về chế biến, tiêu thụ cho các hộ gia đình trong vùng đất mới.


Việc địa phương hoá các nhà máy ca cao vào đầu thập kỷ 60 khuyến khích việc trồng cây ca cao trong các hộ trồng dừa, ở đó họ đang gặp phải khó khăn do lợi nhuận từ trồng dừa ngày càng giảm và chi phí ngày càng cao. Việc xen canh này không chỉ mang lại hiệu quả sử dụng đất và lao động cao hơn mà còn nâng cao thu nhập cho các hộ do giá ca cao trên thị trường thế giới ngày càng tăng. Năm 1988 Ban Ca cao Malaysia được thành lập để đẩy mạnh việc canh tác ca cao bao gồm công tác phát triển vùng đất mới và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả của ngành sản xuất ca cao, Cơ quan Thị Trường Nông nghiệp Liên bang cũng cung cấp các phương tiện để giúp làm khô và lên men hạt ca cao chon các tiểu nông hộ tăng chất lượng sản phẩm.


Việc phát triển các vùng đất mới được coi là một trong các điểm sáng cho việc phát triển nông nghiệp và đặc biệt cho quá trình xoá đói giảm nghèo thì giờ đây gặp phải những khó khăn rất lớn. Việc phát triển các vùng đất mới yêu cầu nguồn vốn cao hơn nhiều do diện tích khai thác rừng ngày càng hạn chế. Phát triển đất mới không phải là lựa chọn mang lại hiệu quả cao cho việc xoá đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp, trừ khu vực miền đông Malaysia hay vùng sahadva Sarawak những nơi đất đai rất dồ dào. Ngay cả khi có những vùng đất mới để khai thác thì những chi phí cho phát triển cũng rất cao.  Một giả pháp hiệu quả hơn là chính phủ Malaysia có thể cho khu vực tư nhân tham gia vào một số chương trình phát triển đất mới.   

Thống nhất và tái tạo đất 

Đây là một cách tiếp cận khác để thực hiện xoá đói giảm nghèo trong khu vực nông thôn. Chính sách này cải tạo các vùng đất nông nghiệp cho năng suất thấp và đất nhàn rỗi trở lên những mảnh đất có hiệu cao hơn thông qua việc kết hợp thành các mảnh lớn hơn có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao nhờ quy mô và công tác quản lý chặt chẽ. Cơ quan Thống nhất và Tái tạo đất Liên bang được thành lập vào cuối năm 1960 thực hiện nhiệm vụ này. Cơ quan này đã ban hành rất nhiều cơ chế mà qua đó chủ đất và các hộ gia đình có thể vì họ có thể tham gia với tư cách là người lao động trực tiếp, cổ đông hay người đi thuê.

Hiện nay chính sách này cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu ngân sách để thực hiện các dự án và kế hoạch trong tương lai. Bên cạnh những khó khăn về kinh tế và tài chính, còn có những khó khăn về mặt xã hội do thiếu sự hợp tác hay sự miễn cưỡng khi giao đất cho các cơ quan thực hiện chính sách. 

IV.4 chính sách Indonesia 
IV.4.1. chính sách thương mại

Một trong những thay đổi lớn nhất về chính sách thương mại đối với Indonesia là những cam kết cuối cùng trong vòng đàm phán Uruguay tại Marrakech tháng 4 năm 1994. 

Thoả thuận trong vòng đàm phán Uruguay về nông nghiệp bao gồm 3 phần: (i) thoả thuận về cam kết đối với việc tiếp cận thị trường, trợ cấp trong nước và trợ cấp xuất khẩu, (ii) thoả thuận về các biện pháp vệ sinh dịch tễ; (iii) thoả thuận cấp bộ trưởng có liên quan đến các nước kém phát triển và các nước đang phát triển nhập khẩu lương thực dòng. Hiệp định trọn gói này cũng nhằm giải quyết rất nhiều vấn đề khác về tầm quan trọng sống còn của kinh tế và chính trị đối với nhiều nước thành viên có quan tâm sâu sắc tới những vấn đề phát triển bền vững. Những vấn đề này bao gồm các điều khoản khuyến khích sử dụng các chính sách hỗ trợ trong nước để giảm thiểu sự méo mó thương mại nhằm duy trì sự phát triển nông nghiệp và nông thôn, giảm bớt gánh nặng của sự điều chỉnh  và cho phép thực hiện các cam kết một cách linh hoạt.

Theo thoả thuận đã ký, Indonesia cam kết những vấn đề sau:

-  Chỉ duy trì mức thuế với 95% biểu thuế và 92% mặt hàng nhập khẩu ở tỉ lệ thuế trần là 40%. Những ràng buộc về thuế này sẽ có hiệu lực ngay khi Indonesia trở thành thành viên của WTO. 

-  Việc đánh thuế và ràng buộc đối với tất cả những mặt hàng nông nghiệp (giảm thuế ít nhất 10% trong mỗi biểu thuế) sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm. Việc nhập 70000 tấn gạo/ năm (với mức thuế 90%) sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trợ cấp cho xuất khẩu gạo sẽ được duy trì trong khoảng 27,6 triệu USD (1995) đến 21,5 triệu USD (2004) (tương đương với mức 295000 và 257000 tấn).

-  Xoá bỏ tất cả những hàng rào phi quan thuế (NTB) đánh vào những mặt hàng đã chịu thuế , đáp ứng một phần yêu cầu tiếp cận với thị trường của Indonesia. NTB sẽ được xoá bỏ trong vòng 10 năm. Vào thời điểm Indonesia ký kết hiệp định UR cuối cùng, (4/1994), cam kết này đã có ảnh hưởng đến 179 biểu thuế (trong số 269 biểu thuế có NTB). Giá trị của những hàng rào phi quan thuế  được tháo gỡ khoảng 358 triệu USD.

- Việc xoá bỏ tất cả những gánh nặng nhập khẩu đánh vào các mặt hàng đã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              được  nêu trong yêu cầu tiếp cận thị trường của Indonesia. Indonesia tự cam kết sẽ tiến hành xoá bỏ trong vòng 10 năm. Tuy nhiên chính phủ Indonesia vốn đã đẩy mạnh tự do hoá thương mại trong lĩnh vực này. Vào thời điểm nước này ký kết hiệp định cuối cùng, gánh nặng thuế được áp dụng cho 220 mặt hàng chịu thuế. Sau đợt thực hiện phi điều tiết trọn gói tháng 6/1994, gánh nặng này đã được loại bỏ khỏi 108 mức thuế và được giảm ở 13 mức thuế.

-  Cam kết tự do hoá hoặc ràng buộc với những cơ hội tiếp cận với thị trường hiện có cho 5 ngành dịch vụ: viễn thông, dịch vụ công nghiệp, du lịch, dịch vụ tài chính và ngân hàng.  

Bên cạnh vòng đàm phán Uruguay, Indonesia có một sự  cải cách lớn nữa về chính sách thương mại khi tham gia vào khu vực thương mại tự do ASEAN thành lập vào tháng 1/1992 (AFTA). AFTA được coi là tổ chức kinh tế tiểu khu vực quan trọng nhất của ASEAN trong những năm gần đây, tạo ra một thị trường thống nhất rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài để họ đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô hiệu quả lớn và khuyến khích thương mại xuyên ngành trong khu vực ASEAN. 

Vào tháng 1/1993, AFTA đã đạt được một thoả thuận về chương trình thuế ưu đãi hiệu quả chung (CEPT). Trọng tâm của thoả thuận này là thừa nhận mức thuế chung, thấp và hiệu quả từ 0 đến 5% đối với tất cả các đầu mối thương mại trong khu vực ASEAN. Hàng nông sản chưa qua chế biến  là một trong những mặt hàng được đưa vào danh sách nhạy cảm, tạm nhập tái suất, thuộc phạm vi điều chỉnh của CEPT.

Indonesia quyết định trì hoãn việc tự do hoá 15 mặt hàng lương thực được nêu trong cuộc họp hội đồng AFTA lần thứ 10 tại Jakarta tháng 9/1996. Indonesia và Philipin từ chối không chấp nhận hạn chót tự do hoá hoàn toàn vào năm 2010 đối với gạo và đường theo quy định của CEPT. Ngoài ra, Indonesia cũng đề nghị một danh sách mới (gọi là danh sách hàng rất nhạy cảm). Trong khi đó, Thái Lan khăng khăng khẳng định cần thực hiện tự do hoá đối với những mặt hàng nông sản chưa chế biến vào tháng 1/2003, và tự do hoá hoàn toàn vào 2010. Đến cuối hội nghị, các bên đã đạt được một thoả thuận nhất trí rằng tự do hoá các mặt hàng nông sản nhạy cảm sẽ được bắt đầu thực hiện vào tháng 1/2003 và kết thúc vào cuối năm 2010, riêng Indonesia và Philipin được phép có sự linh hoạt trong tỉ lệ thuế cuối cùng vào việc sử dụng một số hình thức đảm bảo vào năm 2010. Với sự linh hoạt này, Indonesia có thể duy trì thuế nhập khẩu đối với gạo và đường ở mức trên 5% sau năm 2010 và thực hiện những biện pháp  đảm bảo để bảo vệ nhà sản xuất trong nước.

 Chính sách thuế quan

Trong trường hợp các hàng rào phi quan thuế bị suy giảm, thuế trở thành yếu tố rất quan trọng quyết định cơ cấu bảo hộ. Mặc dù thuế trung bình nhìn chung còn tương đối cao nhưng Chính phủ Indonesia đã giảm được tương đối mức thuế trong thập kỷ trước. Trong thời kỳ 1985-1994, tỉ lệ thuế bình quân đơn giản, bao gồm cả thuế nhập khẩu giảm từ 27 xuống còn 20% hoặc nếu tính trên cơ sở thuế bình quân gia quyền giảm từ 13% xuống còn 8%. Mức thuế bình quân trên sản xuất trong nước trong thời kỳ này cũng giảm từ 19% xuống còn 10%. Tuy nhiên mặc dù sự khác biệt giữa các mức thuế không còn lớn nhưng mức thuế vẫn cao hơn mức trước cải cách năm 1985.

Một vấn đề nan giải đối với chính sách nông nghiệp của Inđônêxia là, để được vay tiền của IMF, nước này phải nới lỏng việc nhập khẩu một số mặt hàng nông sản, chủ yếu là gạo và đường. Nhưng chính sách này gần đây lại vấp phải sự phản ứng gay gắt của các nhà sản xuất trong nước. Giá gạo và đường trên thị trường thế giới đang ở mức thấp, đã được nhập nhiều vào Inđônêxia làm cho những nhà sản xuất trong nước không cạnh tranh nổi. Năm 1996, thuế nhập khẩu gạo của nước này được duy trì ở mức 30% để  giữ giá gạo nhập khẩu bằng giá gạo trong nước; và thuế nhập khẩu đường trắng là 25% và thuế nhập đường thô là 30%. Tuy nhiên các nhà sản xuất đường trong nước lại muốn thuế nhập khẩu đường trắng là 90% và đường thô là 85%.

Nền kinh tế Indonesia gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng năm 1997. Để có thể vay tiền của IMF, Indonesia đã phải cam kết cắt giảm thuế quan nhập khẩu một cách mạnh mẽ đối với rất nhiều hàng hoá (được ký với IMF vào ngày 9/4/1998) . Thuế quan nhập khẩu cho hầu hết 500 mặt hàng nông nghiệp  giảm xuống tới mức thuế tối đa là 5% (xem Bảng 6).
Bảng 6. Thuế nhập khẩu nông sản chính năm 96/97 và 97/98 (%)

	Nhóm hàng
	Năm 96/97
	Năm 97/98

	Gia súc, gia cầm sống
	0-30
	0-5

	Các loại thịt (edible meat)
	15-20
	5

	Cá, tôm
	0-20
	0-5

	Sữa, trứng gia cầm, mật ong thiên nhiên, các sản phẩm chăn nuôi không ăn được
	5-25
	5

	Các sản phẩm chăn nuôi
	0-20
	0-15

	Hoa quả
	5-25
	5

	Cà phê, chè, gia vị
	0-25
	5

	Ngũ cốc và bột mì
	0-15
	0-5

	Quả, hạt có dầu
	0-25
	0-5

	Dầu động vật
	5-20
	0-10

	Các sản phẩm cá, thịt
	15-25
	5

	Kẹo, đường
	0-25
	0-5

	Ca cao và các sản phẩm từ ca cao
	5-15
	5

	Lúa mì và các sản phẩm từ lúa mì
	5-25
	5

	Rau quả chế biến
	15-25
	5

	Thuốc lá
	5-25
	5

	cao su và các sản phẩm cao su
	5-15
	5-10

	Bông
	0-5
	0-5

	Vải sợi
	5
	5


Nguồn: Erwidodo , 1999.

Hạn chế xuất khẩu

Trái với việc nới lỏng thủ tục cấp phép cho hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu của Indonesia vẫn bị điều tiết bởi các nguyên tắc và những biện pháp kiểm soát (cấm xuất khẩu, xuất khẩu bị điều tiết, xuất khẩu bị kiểm soát và thuế xuất khẩu). Xuất khẩu bị điều tiết áp dụng đối với những mặt hàng yêu cầu có sự thông qua của Chính phủ, ví dụ như đậu tương và bột đậu tương, gạo và bột gạo, lúa mỳ và bột mỳ, đường, bò sống, một số loại cá và các sản phẩm cá và phân urê. Xuất khẩu bị kiểm soát là hình thức hạn chế quyền xuất khẩu sang EU giành cho những đối tượng đã được thông qua như ngành dệt và các sản phẩm dệt, gỗ và các sản phẩm gỗ, sản phẩm gỗ đàn hương, cà phê và bột sắn. Khoảng  18 và 13% sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế tạo thuộc diện hàng xuất khẩu bị kiểm soát. Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới năm 1997 thì cho đến năm 1996, các biện pháp hạn chế xuất khẩu đã ảnh hưởng tới gần 2000 mặt hàng, chủ yếu là lâm sản và nông sản.

Việc áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chủ yếu là nhằm: (i) tăng cường bảo vệ những nguồn lực khan hiếm; (ii) khuyến khích các ngành chế biến trong nước tăng giá trị gia tăng và công ăn việc làm; (iii) bảo vệ môi trường. Với mục tiêu như vậy, các biện pháp hạn chế xuất khẩu chủ yếu được áp dụng đối với những hàng nông sản và lâm sản chưa chế biến hoặc sơ chế.

Rất nhiều loại sản phẩm muốn được xuất khẩu phải xin giấy phép của Bộ Thương mại, bao gồm hai nhóm hàng. Thứ nhất, nhóm hàng chỉ có thể được những nhà xuất khẩu đăng ký hoặc cho phép xuất khẩu như sản phẩm dệt, quần áo, xăng dầu, bột sắn viên, gia vị (như hạt tiêu), gỗ dán và gỗ chế biến. Thứ hai, các sản phẩm xuất khẩu thuộc sự kiểm soát của chính phủ để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước (bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và phân bón).

Trong năm 1996, Indonesia hầu như không đạt được tiến bộ nào trong việc giảm hạn chế xuất khẩu. Thay vào đó, nước này lại chỉ tập trung nới lỏng các hình thức hạn chế xuất khẩu (như hải quan, giảm thuế giá trị gia tăng, nới lỏng  thuế và áp dụng chi phí tín dụng thấp hơn) đối với những nhà sản xuất về các mặt hàng nhất định. Tuy nhiên, sáng kiến này không những không giải quyết được các vấn đề cơ bản nảy sinh từ  biện pháp xuất khẩu đặt ra mà còn loại bỏ những nhà xuất khẩu tiềm năng.

Khi cuộc khủng hoảng bắt đầu xảy ra, Indonesia cũng loại bỏ quy định thương mại đối với một số hàng nông sản chính (trừ gạo, vì lý do xã hội), loại bỏ độc quyền buôn bán nông sản và giảm thuế xuất khẩu đối với gỗ. Tuy nhiên do sự giảm giá của đồng Rupiah làm cho giá hàng hóa thực phẩm nhập khẩu tăng lên, Indonesia vẫn phải trợ cấp rất nhiều để ổn định giá trong nước đối với một số thực phẩm chủ yếu (bao gồm cả gạo và dầu ăn). Hơn nữa, với sự giảm giá của đồng Rupiah, một số hàng nông sản mà Indonesia có thể tự cung cấp như dầu cọ lại có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thế giới. Trong điều kiện đó nếu các nhà kinh doanh xuất khẩu ra nước ngoài sẽ gây ra sự thiếu hụt trong nước và sẽ làm tăng lạm phát. Để khắc phục những khó khăn này, Chính phủ Indonesia tạm thời ban hành quy định cấm xuất khẩu gạo, lúa mì, bột mì và các hàng hoá thiết yếu khác; những quy định này được chuyển thành việc đánh thuế đối với các hàng hoá xuất khẩu vào tháng 12 năm 1998. 

Trong năm 1999, thâm hụt cán cân ngoại thương của Indonesia còn rất lớn. Chỉ tính riêng việc buôn bán với Mỹ,  thâm hụt cán cân thương mại đã xấp xỉ 7.6 tỷ đô la. Sau hai năm rối loạn về kinh tế và chính trị, Indonesia bắt đầu có sự ổn định trở lại vào năm 1999. Theo báo cáo của Đại sứ quán Mỹ, GDP thực tế, giảm 13.2 %  năm 1998, đã tăng khoảng 0.1% năm 1999. Sự ổn định về chính trị trong năm 1999 đã tạo ra tiền đề cho sự khôi phục tăng trưởng kinh tế. Chính phủ mới cam kết sẽ tăng cường cải tổ nền kinh tế, bao gồm cả việc đổi mới hơn nữa chính sách thương mại.
Các chính sách thương mại đã làm chuyển dịch việc phân bổ các nguồn lực bằng cách thay đổi cơ cấu bảo hộ trong nhiều ngành của nền kinh tế.  Nhìn chung, cho đến năm 1994,  tỉ lệ bảo hộ hiệu quả của ngành chế tạo cao hơn rất nhiều so với ngành nông nghiệp (tỉ lệ bảo hộ đối với hàng nông sản chế biến, dệt và may mặc, sản phẩm giấy và sản phẩm phi kim loại lần lượt là  22, 62, 22 và 30 % năm 1994.

Nhờ kết quả của cuộc cải cách thương mại,  mức độ bảo hộ đối với các ngành có thể  trao đổi đã suy giảm nhanh chóng trong giai đoạn 1987 - 1994, đặc biệt là ngành chế tạo và nông nghiệp, trong đó mức giảm bảo hộ cho ngành chế tạo mạnh hơn ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn này tỉ lệ bảo hộ cho hàng nông sản chế biến giảm từ 122 xuống còn 22%.

IV.4. 2. chính sách Cải cách trong nông nghiệp gần đây

Trong hai thập kỷ qua, do hạn hán, cháy rừng và khủng hoảng tiền tệ, khu vực nông nghiệp  bị tác động một cách mạnh mẽ. Sản lượng cây lương thực và cây trồng khác  giảm một cách đáng kể, nhập khẩu lương thực lớn nhất từ trước tới nay. Do thu nhập đầu người giảm đáng kể, rất nhiều người Indonesia bị rơi vào tình cảnh đói nghèo và thiếu lương thực. 


Nông nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc giảm tỷ lệ đói nghèo. Trong khung cảnh của cuộc khủng hoảng, một sự tăng trưởng nhanh chóng, ổn định của khu vực nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng để hạn chế hậu quả tồi tệ nhất của đói nghèo, đồng thời tạo ra một cơ chế, môi trường hiệu quả cho sự phát triển lâu dài. Chính vì thế điều cần thiết nhất là phải cung cấp một hệ thống chính sách có thể đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp nhanh chóng, đặc biệt là giữa những hộ quy mô nhỏ.


Indonesia đã thực hiện một cuộc cải cách lớn các chính sách nông nghiệp, bao gồm: (i) xoá bỏ sự độc quyền của BULOG trong nhập khẩu lúa mì, bột mì, đậu tương, tỏi, và gần đây là gạo; (ii) cắt giảm thuế quan đối với tất cả các hàng thực phẩm xuống mức cao nhất là 5%; (3) loại bỏ những cản trở đối với việc buôn bán và vận chuyển đối  với một số hàng hoá; và (iv) cho tự do buôn bán giữa các vùng bao gồm cả cây đinh hương, cam và các sản phẩm chăn nuôi. Thông qua những chính sách này Indonesia hy vọng sẽ đem lại lòng tin cho các nhà đầu tư và tạo điều kiên cho việc đầu tư có hiệu quả hơn. Hơn nữa, những cải cách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ quy mô nhỏ và giảm tỷ lệ đói nghèo.


Bên cạnh đó, Indonesia cũng thực hiện cải cách trong một số lĩnh vực để hỗ trợ giảm tỷ lệ đói nghèo và tăng cường nguồn lực của khu vực nông nghiệp:

· Đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa. Đảm bảo mức giá thích hợp để giúp nông dân có thể thu được lợi nhuận thay bằng bảo hộ những người tiêu dùng. Trong quá trình sử dụng cách tiếp cận thị trường để đảm bảo an ninh lương thực, trợ giá cho người tiêu dùng đối với các sản phẩm đường, đậu tương, bột đậu tương, lúa mì, các sản phẩm sữa, bột cá bị loại bỏ vào tháng 9/1998. Đối với lúa gạo, việc trợ giá tiêu dùng vẫn còn tồn tại nhưng chỉ tập trung cho nhóm dân cư nghèo nhất. Việc trợ giá gạo sẽ bị loại bỏ khi giá trong nước dần dần bằng giá thế giới.  Chính phủ Indonesia cũng áp dụng chính sách giá sàn để giữ mức giá lúa ổng định, không giảm mạnh trong thời kỳ vụ mùa. Tuy nhiên việc định mức giá sàn cần phải áp dụng các mức khác nhau cho từng vùng riêng biệt. Những vùng lợi thế sản xuất thì chi phí sẽ thấp hơn và những vùng không có lợi thế  thì chi phí sản xuất sẽ cao hơn, do đó cần phải quy định mức giá sàn theo vùng dựa trên đặc điểm sản xuất từng vùng và trên các điều kiện bất thường khác như hạn hán, lũ lụt...  

· Cải cách vai trò của Chính phủ trong buôn bán và phân phối hàng thực phẩm, trong đó bao gồm việc mở rộng tự do hơn nữa đối với việc buôn bán thực phẩm (trừ gạo), thay thế cơ chế quản lý hành chính về an ninh lương thực và ổn định giá bằng các công cụ tài chính.

· Tăng cường những chính sách thương mại và chính sách giá tác động vào khu vực nông thôn.Việc giảm các cản trở phi thuế quan đối với thị trường nông sản bao gồm cả việc hạn chế xuất các hàng có chất lượng thấp sẽ tạo điều kiện cho các hộ quy mô nhỏ có cơ hội tăng thu nhập. Việc tự do hoá thương mại đối với phân bón, các sản phẩm nông hoá, giống và tư nhân hoá các xí nghiệp giống và phân bón cũng là rất quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh, năng suất và hiệu quả trong khu vực nông nghiệp 

· Tăng hiệu quả của công tác quản lý thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất trong nông nghiệp.

Việc cải cách chính sách trong khu vực nông nghiệp đã mang lại những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng một cách nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp tạo tiền đề cho ổn định chính trị và sự phát triển của toàn nền kinh tế, dưới sự giúp đỡ của IMF Indonesia đã ban hành những chính sách cải cách nông nghiệp cụ thể hơn. Trong đó bao gồm một số chính sách chủ yếu :

a/ Thực hiện các chương trình đảm bảo an ninh lương thực một cách hiệu quả  

Ngay từ đầu tháng 7/1998, chính phủ Indonesia đã thực hiên một chương trình an ninh lương thực quốc gia, đây được coi là chương trình hoạt động đặc biệt. Theo chương trình này, các hộ được lựa chọn sẽ được mua 10 kg gạo/ tháng với giá ưu đãi 1000 rupi/kg, xấp xỉ 25 % giá trung bình trên thị trường. Những đánh giá về đói nghèo của Ban Kế hoạch hóa Gia đình được sử dụng để xã định những hộ được hưởng trợ cấp. Chính quyền địa phương sẽ dùng những đánh giá về đói nghèo để làm cơ sở xác đình hộ nghèo. Đến ngày 15/9/1998, trên 3 triệu hộ (khoảng 15 triệu người) được hưởng những trợ của chương trình.


Một thực tế cho thấy do hậu quả của cuộc khủng hoảng, số người đói còn rất nhiều. Do vậy đến cuối năm 1998, chương trình hoạt động đặc biệt được mở rộng cho khoảng 17 triệu gia đình, đặc biệt là những hộ thiếu lương lực trầm trọng ở các vùng nông thôn và các hộ đói ở thành thị không có nơi cư trú.


 Thực hiện các chương trình an ninh lương thực trợ cấp đói nghèo sẽ ngày càng tạo gánh nặng cho chính phủ, và các hoạt động này không thể kéo dài. Vai trò của chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực có thể thay đổi thông qua việc tăng cường sự cạnh tranh trong buôn bán lương thực, đảm bảo mức cung đầy đủ để các hộ đói nghèo có khả năng mua phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất. Chính phủ Indonesia đã loại bỏ sự độc quyền của BULOG trong việc buôn bán gạo,  khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào thị trường hàng lương thực thiết yếu.  Khi có sự cạnh tranh, giá lương thực sẽ ngày càng cao và sẽ khuyến khích người nông dân sản xuất lúa gạo và các hàng thực phẩm thiết yếu nhiều hơn. Tuy nhiên điều này cũng có thể làm giá tại chỗ giảm mạnh trong giai đoạn mùa vụ. Chính vì thế, trong việc cải cách vai trò của BULOG, Chính phủ Indonesia giao nhiệm vụ cho cơ quan này phải thực hiện thu mua thóc trong dân trong thời gian thu hoạch khi giá bị giảm mạnh.

b/ Nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường của một số đầu vào chính   

Vào giữa những năm 1980, Indonesia là nước có tiềm năng về sản xuất lương thực và lượng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, nhưng hiện nay trên 10 % lượng lương thực thiết yếu của Indonesia là phải nhập khẩu từ nước ngoài. Do vậy để đạt được mục đích tăng trưởng nông nghiệp nhanh chóng, tăng sản lượng lương thực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước thì bên cạnh hàng loạt các chính sách và các chương trình hỗ trợ, Chính phủ Indonesia đã đẩy mạnh phát triển thị trường các yếu tố đầu vào sản xuất nông nghiệp để giúp người sản xuất có thể tiếp cận với giống cây trồng năng suất cao, phân bón và các đầu vào chủ yếu khác.

* Phát triển thị trường phân bón:

· Loại bỏ trợ giá phân bón. Phân bón là đầu vào sản xuất được Chính phủ Indonesia trợ cấp mạnh mẽ. Trước đây, khoảng 75 % giá phân bón là được trợ cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó các nhà máy phân bón trong nước cũng bán với giá rất ưu đãi. Và với mức giá này thì các nhà máy sản xuất phân bón thường phải trả lương cho các nhân viên thấp và chậm. Việc giữ giá phân bón thấp để đảm bảo cánh kéo giá cả giữa giá phân bón và giá lương thực là có lợi cho người nông dân. Mặc dù có sự trợ giá rất cao, nhưng mức độ tiêu dùng phân bón vẫn có xu hướng giảm dần. Một trong các nguyên nhân của vấn đề này là do giá bán lẻ phân bón thấp làm giảm lợi nhuận của nhà sản xuất và phân phối vì thế thực tế họ sẽ bán phân bón chất lượng thấp cho người nông dân. Với mức giá cho lợi nhuận rất thấp, các nhà sản xuất phân bón sẽ chuyển sang bán cho khu vực không được nhà nước trợ cấp, xuất khẩu bất hợp pháp và đầu cơ. Do thu nhập vùng nông thôn ngày càng thấp họ không có tiền mua phân bón cho yêu cầu sản xuất và lợi nhuận của kinh doanh phân bón giảm nên lượng phân bón thực sự dùng để sản xuất cây lương thực ngày ít. Và kết quả là ngay cả những vùng có lợi thế sản xuất gạo nhất của Indonesia, năng suất giảm từ 1-2 tấn/ha.

Để nâng cao hiệu quả của thị trường phân bón, đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, Indonesia loại bỏ dần dần trợ giá cho phân bón. Ban đầu, Chính phủ loại bỏ phân biệt mức độ trợ giá cho phân bón dùng cho cây lương thực và dùng cho các cây trồng khác. Sau đó ngày 1/12/1998 Indonesia đã loại bỏ trợ giá đối với các loại phân bón (bao gồm Urê, SP 36, và KCL). Trong khi đó các loại thuốc thực vật vẫn được mua bán trao đổi theo cơ chế thị trường. 

Việc loại bỏ trợ giá phân bón làm tăng giá các urê, ZA, SP-36 và KCL lên tương ứng 1115 Rp/kg, 1000Rp/kg, 1600 Rp/kg và 1650 Rp/kg (tăng 147 %, 53%, 146% và 94 % so với giá trước kia). Tuy nhiên tại thời điểm ban đầu xoá bỏ trợ cấp mức tiêu thụ còn rất hạn chế, để tăng sức mua Chính phủ Indonesia đã hạ lãi suất từ 14% xuống còn 10,5%, tăng lượng tín dụng cho người nông dân vay từ 1,4 triệu Rp/ha lên 2 triệu Rp/ha, tăng tổng lượng tín dụng cho vay từ 1,9 nghìn tỷ lên 3,4 nghìn tỷ. Để đền bù sự tăng giá phân bón, mức giá sàn của gạo tăng lên 1500 Rp/kg hay bằng 50 % so với giá trước kia. Cho nên, mặc dù việc tăng giá phân bón làm tăng chi phí sản xuất lúa trên 1 ha khoảng 310187 Rp, tỷ lệ phân bón trong tổng chi phí chiếm khoảng 18.6% nhưng người nông dân vẫn có lợi.

· Loại bỏ độc quyền trong thị trường phân bón, cho phép bất cứ thành phần nào đều có thể tham gia vào. Trước đây hệ thống buôn bán phân bón bị kiểm soát bởi P.T Pusi và các hợp tác xã. Chính vì thế chi phí cho hoạt động phân phối rất cao. Những chi phí này có thể giảm nếu các các nhà sản xuất được lựa chọn và thiết lập các kênh phân phối một cách hiệu quả nhất. Khi các nhà máy đều bán các sản phẩm tới tay người nông dân, họ sẽ phải cạnh tranh về giá bán, chất lượng để chiếm lĩnh thị trường. Đồng thời việc sản xuất phân bón phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người nông dân và qua đó tăng hiệu quả của việc sử dụng phân bón, nâng cao năng suất cây trồng.

· Loại bỏ hạn ngạch xuất khẩu

· Loại bỏ sự kiểm soát nhập khẩu phân bón. Indonesia là nước xuất khẩu phân urê nhưng lại nhập khẩu phân phốt pho. Việc bãi bỏ sự kiểm soát nhập khẩu sẽ giữ giá trong nước thấp và tăng khả năng cung cấp cho các vùng xa xôi.

Trong tương lai, Indonesia sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất phân bón hơn nữa để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của hàng triệu nông dân trong nước. Việc bãi bỏ sự điều tiết sẽ làm cho ngành chiến lược này trở lên hấp dẫn đối với khu vực tư nhân. Chính phủ Indonesia cũng phải chuẩn bị tư nhân hoá ngành sản xuất phân bón để ngành chiến lược này có thể nhận được sự đầu tư và quản lý một cách hiệu quả để không những đáp ứng tốt nhu cầu trong nước mà còn phát huy sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.   

Phát triển thị trường giống cây trồng

Khủng hoảng kinh tế cũng cho thấy những vết nứt về cấu trúc của thị trường đầu vào nông nghiệp, bao gồm cả thị trường giống. Trước đây cũng như phân bón, thị trường giống bị chiếm lĩnh bởi các công ty nhà nước. Sự thiếu cạnh tranh làm tăng chi phí về giống trong chi phí sản xuất, đồng thời việc cung cấp giống không đáp ứng nhu cầu thực tế của người sản xuất. Cùng với sự thiếu thốn về máy móc sản xuất, quá trình đổi mới công nghệ sản xuất nông nghiệp bị đình trệ, mức tăng trưởng nông nghiệp kém hơn nhiều so với khả năng có thể đạt được.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu giống, Indonesia đã phát triển thị trường giống thông qua việc tăng cường sự cạnh tranh trong thị trường. Một mặt Chính phủ sửa quy định kiểm dịch thực vật giảm cản trở cho các nhà cung cấp giống trên thị trường. Mặt khác Indonesia cũng chuẩn bị đưa ra kế hoạch loại bỏ bớt các quyền hạn các công ty giống, mở rộng cơ chế cho các thành phần khác tham gia thị trường này.

Định hướng lại hệ thống hợp tác xã.

Hệ thống hợp tác xã (HTX) đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân phối các đầu vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Hơn hai thập kỷ qua Chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống HTX và coi HTX là tác nhân của sự phát triển thông qua việc cung cấp đầu vào trợ giúp máy móc để sản xuất, phân phối phân bón, bán gạo cho BULOG và gần đây là bán cả các thực phẩm khác. Mặc dù được đầu tư rất mạnh mẽ và được Chính phủ ban cho nhiều đặc quyền, những rất ít trong tổng số khoảng 9000 HTX thực hiện chức năng một cách hiệu quả. Sự hoạt động yếu kém của hệ thống HTX là tăng chi phí đầu vào và cản trở việc thiết lập các thành phần kinh doanh khác.               


Chính phủ Indonesia đã thực hiện chuyển đổi hệ thống hợp tác xã thành các tổ chức kinh doanh hiện đại, có khả năng đem lại lợi ích cao hơn cho người nông dân, và hoạt động trên nguyên tắc cạnh tranh. Gần đây, luật HTX cho phép người nông dân thành lập các HTX cho các hàng hoá cụ thể. Sự chuyên môn hoá vào các hàng hoá cụ thể trong buôn bán sẽ đẩy mạnh định hướng thương mại của các HTX và tăng cường sự thành lập các hiệp hội nông dân trong việc phát triển các sản phẩm khác nhau.


Đồng thời Chính phủ Indonesia loại bỏ sự độc quyền của các HTX trong các lĩnh vực phân phối máy móc nông nghiệp, phân bón, bán gạo cho BULOG, và tiêu thụ các hàng lương thực chiến lược khác. Thông qua đó các HTX sẽ phải cạnh tranh với khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội nông dân khác và từ đó tăng hiệu quả hoạt động của các HTX và của cả thị trường nông nghiệp.


Để phát triển, tăng cường hiệu quả của hệ thống HTX, dưới sự giúp đỡ của IMF, Indonesia cho thành lập một uỷ ban bao gồm các chuyên gia nước ngoài cố vấn cho Chính phủ về vai trò của HTX trong xã hội. Bên cạnh các hoạt động khác, các chuyên gia sẽ kiểm tra: vai trò của hợp tác xã trong xã hội hiện đại; quy định và luật HTX trong việc thành lập các HTX và điểm mạnh, yếu của nó; Vai trò và chức năng của Bộ HTX; và các hình thức khác của kinh doanh hệ thống HTX.      

Những thay đổi về kinh tế và chính trị  làm tăng mức độ quản lý và điều hành của cả khu vực tư nhân và nhà nước. Trước đây, HTX được hỗ trợ mạnh mẽ, giám sát của Bộ HTX và các cơ quan trung ương khác. Mặc dù luật HTX quy định các tổ chức này hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước các hội viên, nhưng quá trình thực hiện lại không hoàn toàn như vậy. Chính phủ Indonesia vẫn cho rằng HTX là trụ cột chính của nền kinh tế và vẫn có sự hỗ trợ, tuy nhiên Chính phủ vẫn cam kết rằng HTX là các tổ chức độc lập và hoạt động một cách hiệu quả.  

 IV.4.3 Nâng cao kiến thức để phát triển khu vực nông nghiệp 

Phát triển hệ thống nghiên cứu, khuyên nông, tín dụng nông thôn, xây dụng cơ sở hạ tầng trong các làng xã, thực hiện công nghiệp hoá nông thôn, đẩy mạnh công tác giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cũng là những vấn đề mà Indonesia rất quan tâm và đang cố gắng thực hiện. Indonesia cũng đang cố gắng kết hợp hoạt động giữa các lĩnh vực  để nâng cao hiệu quả công việc, tạo tiền đề để đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển một ngành nông nghiệp toàn diện. 
� Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ


� Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ


� NPR là phần trăm khác nhau giữa giá bán buôn trong nước và giá tại cửa khẩu (tính theo tỷ giá chính thức). Giá tại cửa khẩu là giá FOB nếu là xuất hàng xuất khẩu , và là giá thế giới cộng trừ 15% (coi như là giá nhập khẩu) đối với hàng nhập khẩu.  
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